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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Thông tin chung:
· Tên đề tài: ‘Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí của các doanh nghiệp khai thác than trong giai đoạn chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò – Áp dụng cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo’ 
· Mã số: T17-48
· Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
· Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
· Thời gian thực hiện: Từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018
2. Mục tiêu:      Hoàn thiện hệ thống thông tin phù hợp với công tác khoán chi phí tại Công ty Cổ phần than Núi Béo khi Công ty chuyển đổi công nghệ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò, đảm bảo thông tin được cung cấp chính xác, đúng lúc, đúng thời điểm cho các nhà quản trị chi phí.
3. Tính mới và sáng tạo: 
· Đề tài đã chỉ ra được yêu cầu thông tin phục vụ cho quản trị chi phí với công nghệ khai thác hầm lò; những hạn chế của hệ thống thông tin hiện thời của Công ty Cổ phần than Núi Béo so với yêu cầu về thông tin phục vụ quản trị chi phí với khai thác hầm lò cũng như các vấn đề cần hoàn thiện với hệ thống thông tin này, đặc biệt là hoàn thiện theo hướng tích hợp hệ thống.
· Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin (đầu vào của hệ thống) và thiết kế các biểu mẫu tổng hợp thông tin (đầu ra của hệ thống) phục vụ công tác khoán chi phí vật tư trên bảng tính điện tử Microsoft Excel.
4. Kết quả nghiên cứu
· Xây dựng được mô hình hệ thống thông tin cho phục vụ khoán chi phí cho khai thác hầm lò tại Công ty Cổ phần than Núi Béo
· Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu và các mẫu biểu để cập nhật dữ liệu hàng ngày nhằm tạo ra cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí trong khai thác hầm lò.
· Thiết kế các mẫu biểu  báo cáo tổng hợp sản lượng, tổng hợp chi phí phục vụ khoán  chi phí trong khai thác hầm lò.
· Các mẫu biểu phục vụ quyết toán khoán chi phí
5. Sản phẩm
· 01 bài báo đăng tạp chí trong nước
· 01 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ
6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp dụng:
+ Hiệu quả
- Hiệu quả về giáo dục và đào tạo: Kết quả nghiên cứu sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị cho các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy và học tập chuyên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực quản trị chi phí, hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị kinh doanh
- Hiệu quả về kinh tế - xã hội: Hệ thống thông tin và hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác khoán chi phí được đưa vào sử dụng trong Công ty Cổ phần than Núi Béo (và có thể mở rộng ra cho các doanh nghiệp khác trong Tập đoàn) sẽ tích cực phục vụ cho công tác khoán quản chi phí, tăng rất nhiều tốc độ xử lý thông tin, dữ liệu và tốc độ dòng công việc; Đảm bảo tính chính xác các khoản chi phí giao khoán và quyết toán chính xác các khoản thu – chi giữa đơn vị giao và nhận khoán. Đặc biệt, với doanh nghiệp khi chuyển đổi công nghệ khai thác từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò với mức độ phức tạp trong việc xác định chỉ tiêu giao khoán, xác định khối lượng công tác thực hiện,… theo từng công đoạn sản xuất của công nghệ khai thác hầm lò thì hệ thống thông tin được hoàn thiện sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản trị chi phí.
Các biểu mẫu (dữ liệu đầu vào và biểu mẫu kết xuất thông tin phục vụ quản trị chi phí) có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu và dễ dàng sử dụng trên ứng dụng bảng tính M.Excel nên với mọi nhân viên thống kê kinh tế ở cấp phân xưởng đến nhân viên các phòng ban của Công ty đều có thể thực hiện.
+ Phương thức chuyển giao: Nếu được sự cho phép của Trường Đại học Mỏ Địa chất, kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển giao trực tiếp để áp dụng trong Công ty Cổ phần Than Núi Béo và các doanh nghiệp có điều kiện tương đồng như Công ty than Núi Béo; Chuyển thành các ví dụ thực hành cho môn học «Tin học ứng dụng trong kinh tế»; Làm tài liệu tham khảo để hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ Khả năng áp dụng: Các mẫu biểu được thiết kế đơn giản, thân thiện với người sử dụng, có sử dụng các công cụ giúp tăng tốc độ nhập liệu, giảm thiểu và kiểm soát được sai sót và đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Phần mềm được sử dụng là Bảng tính điện tử Microsoft Excel, một phần mềm chuyên dụng cho quản lý kinh tế và hiện được ứng dụng ở hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của đề tài hoàn toàn có thể áp dụng cho địa chỉ nghiên cứu và có thể mở rộng cho những đơn vị khác có điều kiện tương đồng.

Ngày 08 tháng 10 năm 2018
Cơ quan chủ trì                                                                    Chủ nhiệm đề tài


TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc
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Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu xuất phát từ những lý do sau:
Khoán chi phí cho các đơn vị sản xuất ngày càng trở thành công cụ quan trọng trong quản trị chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Công tác khoán chi phí được thực hiện theo đúng quy trình: từ xác định chỉ tiêu giao khoán, dự toán các khoản chi phí giao khoán; triển khai thực hiện công tác khoán; tổng hợp kết quả thực hiện và quyết toán chi phí. Việc tính toán đúng các khoản chi phí giao khoán và quyết toán chính xác chi phí tiêu hao thực tế là điều kiện tiên quyết của công tác khoán quản chi phí. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này thì thông tin là yếu tố quan trọng nhất. Thông tin cần cho tất cả các giai đoạn trong quy trình thực hiện công tác khoán quản chi phí. 
Qua nghiên cứu thực tiễn tại các doanh nghiệp của ngành than nói chung và của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nói riêng, đặc biệt qua các lớp chuyên đề đào tạo về khoán chi phí và công tác thống kê phục vụ khoán chi phí, nhóm nghiên cứu nhận thấy một số vấn đề nổi cộm sau:
Công tác khoán chi phí là công cụ không thể thiếu trong quản trị chi phí và đã được triển khai ở tất cả các doanh nghiệp trong ngành than với mức độ chi tiết tùy thuộc vào điều kiện riêng của mỗi doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đã có “thâm niên” trong thực hiện công tác khoán chi phí, nhưng cũng có một số doanh nghiệp còn mới bắt đầu vào những năm gần đây, khi mà Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam ráo riết yêu cầu triển khai công tác khoán chi phí ở tất cả các đơn vị thành viên nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả của quá trình kinh doanh.
Hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán, từ thông tin về định mức, thông tin về giá cả đến thông tin thống kê kết quả thực hiện công tác khoán ở các đơn vị thành viên của Tập đoàn cũng có mức độ hoàn chỉnh khác nhau. Có những đơn vị, hệ thống thông tin đã được xây dựng tương đối “bài bản”, có thể ứng dụng công nghệ thông tin một cách triệt để, thông tin giữa các phòng ban chức năng, giữa các giai đoạn của quá trình khoán tương đối thông suốt, có thể chia sẻ tương đối dễ dàng. Nhưng một số đơn vị thì không được như vậy.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Than Núi Béo với 51% vốn cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đang dần chuyển sang khai thác bằng công nghệ hầm lò, khi mà công nghệ khai thác lộ thiên như trước đây càng ngày càng khó khăn, khai thác xuống sâu, hệ số bóc đất đá lớn khiến giá thành 1 tấn than tăng cao. Với công nghệ khai thác lộ thiên trước đây, công tác khoán chi phí của Công ty tương đối tốt. Tuy nhiên, khi chuyển sang công nghệ khai thác hầm lò, một lĩnh vực hoàn toàn mới với các phòng chức năng của Công ty, thì công tác khoán gặp rất nhiều khó khăn. Qua nghiên cứu thực tế tại Công ty của nhóm tác giả, khó khăn lớn nhất đó là thông tin phục vụ công tác khoán. Đó là do: Dữ liệu chưa được mã hóa chuẩn, thống nhất để có thể ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho xử lý dữ liệu và kết xuất ra các báo cáo, đặc biệt là hệ thống mã vật tư, mã nhân công... Các bảng biểu chưa thống nhất: giữa các phòng Kế hoạch, phòng Vật tư, phòng Cơ điện, phòng Tài chính kế toán, thông tin chưa được chia sẻ giữa các đơn vị chức năng trong Công ty,… và đặc biệt giữa đơn vị giao khoán và đơn vị nhận khoán khiến việc tham chiếu tìm kiếm thông tin, dữ liệu khó khăn và sai lệch. Chính vì vậy mà thông tin về sản lượng, về tiêu hao vật tư, về tiêu hao lao động, về định mức tiêu hao,… theo khu vực sản xuất, theo thời gian, theo sản phẩm, … thường không cung cấp đúng lúc, đúng thời điểm mà các nhà quản trị cần. 
Về công tác khoán chi phí cho các doanh nghiệp khai thác than và thông tin phục vụ công tác khoán chi phí đã được nghiên cứu trong nhiều công trình khoa học, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất như đã nêu ở mục 9.3 song các công trình nghiên cứu trên đều đã đề cập đến công tác khoán chi phí  và ít nhiều đề cập đến thông tin phục vụ cho công tác này. Tuy nhiên, việc nghiên cứu chỉ dừng lại ở những doanh nghiệp sử dụng một loại hình công nghệ, hoặc là công nghệ khai thác lộ thiên như Công ty than Hà Tu, Công ty khai thác khoáng sản hoặc là công nghệ khai thác hầm lò như Công ty than Hà Lầm hoặc là Công nghệ đào lò như Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II. Còn với doanh nghiệp đang trong giai đoạn chuyển đổi từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò với nhiều “bỡ ngỡ” trong công tác khoán chi phí thì hoàn toàn chưa đề cập đến. Mặt khác, việc có được hệ thống thông tin phù hợp đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đúng thời điểm cho các nhà quản trị chi phí thì hầu như chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu này.
Với các vấn đề được trình bày ở trên, một lần nữa, nhóm tác giả khẳng định sự cần thiết phải nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí của các doanh nghiệp khai thác than trong giai đoạn chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò – Áp dụng cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo”.
[bookmark: _Toc523777363][bookmark: _Toc527840404]2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề  tài là đưa ra được các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin phù hợp với công tác khoán chi phí tại Công ty Cổ phần than Núi Béo khi Công ty chuyển đổi công nghệ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò, đảm bảo thông tin được cung cấp chính xác, đúng lúc, đúng thời điểm cho các nhà quản trị chi phí.
[bookmark: _Toc523777364][bookmark: _Toc527840405]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào các vấn đề có liên quan tới công tác quản trị chi phí, công cụ của quản trị chi phí là khoán chi phí, thông tin cần cho công tác quản trị chi phí và theo đó là hệ thống thông tin cung cấp những thông tin này. Ngoài ra, đề tài phải nghiên cứu sâu về các công đoạn của công nghệ khai thác hầm lò, các loại chi phí phát sinh trong từng công đoạn của dây chuyền khai thác để tập hợp chi phí, phục vụ cho công tác quản trị chi phí tới sản phẩm cuối cùng là 1 tấn than khai thác hầm lò.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
 - Về không gian: đề tài được thực hiện tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo và mở rộng ra các doanh nghiệp có điều kiện khai thác tương tự.
- Về thời gian: Các số liệu dùng kiểm định được thu thập trong thời gian thực hiện đề tài. Cụ thể từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 (khoảng thời gian, các lò khai thác than của Công ty Cổ phần than Núi Béo ra những tấn than đầu tiên)..
[bookmark: _Toc523777365][bookmark: _Toc527840406]4. Nội dung nghiên cứu
Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn công tác khoán quản chi phí nói chung; Những yêu cầu về thông tin cần thiết, dòng đi của thông tin cho công tác khoán chi phí.
Nội dung 2: Nghiên cứu hệ thống  thông tin hiện thời của Công ty Cổ phần Than Núi Béo:  Mức độ thống nhất của các chỉ tiêu giao khoán;  Phân tích mức độ phù hợp của các biểu mẫu hiện đang được sử dụng cho công tác khoán chi phí chỉ ra những bất cập  nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin cho Công ty.
Nội dung 3:  Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo theo hướng tích hợp đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, toàn diện, đúng lúc cho công tác khoán chi phí.
[bookmark: _Toc523777366][bookmark: _Toc527840407]5. Phương pháp nghiên cứu
Nhóm tác giả nghiên cứu đề tài sẽ sử dụng các phương pháp chủ yếu sau:
. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp, phân tích các tài liệu có liên quan đến nội dung của đề tài như: các tài liệu về xây dựng hệ thống thông tin, các giải pháp tích hợp hệ thống thông tin, các tài liệu về quản trị chi phí và khoán chi phí
. Phương pháp khảo sát thực tế:  Phương pháp này sử dụng để nghiên cứu thực tế quá trình sản xuất diễn ra tại các đơn vị (diện) sản xuất; Những đặc thù riêng của công nghệ khai thác hầm lò, các công đoạn của dây chuyền khai thác hầm lò, các chi phí cần thiết để sản xuất 1 tấn than theo công nghệ này; Các yêu cầu thông tin phục vụ cho quản trị chi phí và khoán chi phí sản xuất than hầm lò.
. Phương pháp chuyên gia: Hệ thống thông tin, đặc biệt là các biểu mẫu (thông tin được kết xuất) sau khi đã thiết kế sẽ được các chuyên gia kinh tế của Công ty, các nhân viên kinh tế các phân xưởng kiểm định, đóng góp ý kiến để đề tài điều chỉnh cho phù hợp.
 Ngoài ra, còn có những phương pháp khác cũng được sử dụng trong nghiên cứu như phương pháp thống kê, phương pháp mô hình hóa,..
[bookmark: _Toc523777367][bookmark: _Toc527840408]6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề  tài nghiên cứu
* Ý nghĩa khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận về khoán chi phí, những yêu cầu về thông tin phục vụ khoán chi phí nói chung và những thông tin đặc thù phục vụ khoán chi phí trong khai thác hầm lò nói riêng. 
* Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo và các doanh nghiệp khác có điều kiện tương đồng trong việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí của mình. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài có thể là tài liệu cho giảng dạy môn Tin học ứng dụng trong chương trình đào tạo các chuyên ngành thuộc Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại học Mỏ Địa chất.
[bookmark: _Toc527840409][bookmark: _Toc523777368]7. Kết cấu của báo cáo
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục,  nội dung của báo cáo kết cấu thành 3 chương chính:
Chương 1. Một số vấn đề lý luận về hệ thống thông tin quản lý và khoán chi phí
Chương 2. Thực trạng hệ thống thông tin hiện thời của Công ty CP than Núi Béo và yêu cầu thông tin phục vụ khoán chi phí khi chuyển sang khai thác hầm lò 
Chương 3. Các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí khi chuyển sang khai thác hầm lò
[bookmark: _Toc527840410]CHƯƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VÀ KHOÁN CHI PHÍ 
[bookmark: _Toc527840411]1.1. Hệ thống thông tin quản lý
a. Khái niệm và các cấu thành của hệ thống thông tin quản lý
Thông tin quản lý được hiểu một cách đơn giản là những dữ liệu được thu nhận trong quá trình quản lý, được xử lý và được đánh giá là có ích cho việc ra các quyết định quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức. Thông tin quản lý được hình thành và luân chuyển trong mọi bộ phận chức năng của cơ cấu tổ chức quản lý, nó tác động tới mọi giai đoạn của quá trình quản lý vì vậy đòi hỏi người quản lý phải hiểu đúng nghĩa của thông tin để ra các quyết định quản lý có hiệu quả. Thông tin phục vụ cho quản trị chi phí nói chung và khoán chi phí nói riêng được hình thành từ việc xử lý những dữ liệu có được từ các mảng chức năng liên quan tới quản trị chi phí như công tác dự toán; công tác thống kê sản lượng, tiêu hao các yếu tố đầu vào và tập hợp chi phí thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp; công tác thanh kiểm tra, giám sát và quyết toán khoán chi phí. Như vậy, thông tin quản trị chi phí và khoán quản trị chi phí được luân chuyển qua hầu hết các bộ phận chức năng của doanh nghiệp.
Thông tin quản lý có các đặc điểm:
-Thông tin quản lý là sản phẩm của lao động quản lý và được sử dụng trong quá trình ra các quyết định quản lý. Vì vậy, giá trị kinh tế của thông tin quản lý rất lớn nhưng lại khó xác định và có thể giảm dần theo thời gian.
-Thông tin quản lý gắn liền với quyền lực lãnh đạo. Không phải ai cũng có thể có được mọi thông tin. Vì vậy, trong hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp thường có sự phân cấp quyền truy cập tới hệ thống thông tin.
-Trong dòng luân chuyển, thông tin quản lý có địa chỉ người gửi và người nhận cụ thể, có tác dụng giúp người nhận ra các quyết định quản lý đúng đắn để làm thay đổi trạng thái bất động của hệ thống quản lý.
-Trong hoạt động quản lý, thông tin/dữ liệu được xử lý trong các hệ thống thông tin có ở nhiều khâu, nhiều tầng trong bộ máy quản lý. Thông tin đầu ra của hệ thống thông tin này có thể là đầu vào của hệ thống thông tin khác, tạo ra một thể thống nhất trong toàn bộ hệ thống doanh nghiệp, tổ chức.
Hệ thống thông tin quản lý được xác định như một tập hợp các thành phần được tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối và biểu diễn thông tin trợ giúp ra quyết định và kiểm soát các hoạt động quản lý trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Hệ thống thông tin quản lý trong  một  doanh nghiệp giống như hệ thần kinh trong cơ thể con người. Nó liên kết tất cả các bộ phận của tổ chức lại với nhau và đảm bảo cho quá trình  kinh doanh tốt hơn và tồn tại trong môi trường cạnh tranh. 
Các dữ liệu đưa vào hệ thống thông tin để xử lý gọi là đầu vào và đầu ra của hệ thống thông tin quản lý chính là các báo cáo được kết xuất và được truyền tới nhà quản lý, hỗ trợ họ trong quá trình ra quyết định. Hệ thống thông tin quản lý hoạt động trong một môi trường quản lý chung của doanh nghiệp và được liên kết với các hệ thống thông tin khác. Hệ thống thông tin này xử lí dữ liệu đầu vào và cho ra thông tin. Thông tin ấy được chuyển tới người nhận hoặc tới các hệ thống thông tin khác. Trong hệ thống thông tin cũng có thể có cả cơ cấu thông tin phản hồi để kiểm sóat các họat động. Để thực hiện được việc đó, hệ thống thông tin có cấu trúc như hình 1.1.
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Đa phần các hệ thống thông tin hiện nay của các doanh nghiệp đều ứng dụng công nghệ hiện đại trong tập hợp, cập nhật, lưu trữ, xử lý và truyền thông tin trong toàn bộ hệ thống. Các công nghệ về phần cứng, công nghệ về phần mềm và truyền thông hỗ trợ con người một cách hiệu quả, giúp tăng năng suất lao động, cung cấp thông tin chính xác, đúng lúc, đúng thời điểm, toàn diện ở tất cả các khía cạnh của công tác quản lý. Các hệ thống thông tin quản lý theo các chức năng khác nhau trong doanh nghiệp đã và đang theo xu hướng tích hợp thành một thể thống nhất. Trong hệ thống thông tin tích hợp này, việc xử lý và cung cấp thông tin theo mỗi mảng chức năng được thực hiện bởi các mỗi module riêng, được kết nối với nhau để chia sẻ thông tin và cùng sử dụng chung một cơ sở dữ liệu.
Để cung cấp những thông tin trong quá khứ, thông tin hiện thời và thông tin dự báo, một hệ thống thông tin quản lí có thể bao gồm cả phần mềm hỗ trợ trong quá trình ra quyết định, các nguồn dữ liệu như các cơ sở dữ liệu, các nguồn lực phần cứng của hệ thống, các hệ thống hỗ trợ quyết định, các ứng dụng quản lí con người và quản lí dự án và bất kỳ một quá trình tính tóan nào đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. 
+ Nguyên lý hoạt động của hệ thống thông tin
Ta có thể hình dung các hoạt động của một hệ thống thông tin như sau:
 - Nhập dữ liệu vào: Các dữ liệu vào đã được thu thập phải được biên tập và nhập vào theo một biểu mẫu nhất định. Khi đó dữ liệu được ghi trên các vật mang tin đọc được bằng máy như đĩa từ, băng từ…
 - Xử lý dữ liệu thành thông tin: Dữ liệu được xử lý bằng các thao tác như tính toán, so sánh, sắp thứ tự, phân loại, tóm tắt, phân tích để biến thành các thông tin dành cho người sử dụng.
 - Đưa thông tin ra: Mục đích của các hệ thống thông tin là cung cấp những sản phẩm thông tin phù hợp cho người sử dụng. Các sản phẩm đó có thể là các thông báo, biểu mẫu, báo cáo, danh sách, đồ thị, hình ảnh hiển thị trên màn hình hoặc in ra trên giấy.
 - Lưu trữ các nguồn dữ liệu: Lưu trữ là một hoạt động cơ bản của hệ thống thông tin, trong đó các dữ liệu và thông tin được giữ lại theo cách tổ chức nào đó để sử dụng sau này. Các dữ liệu thường được tổ chức và lưu trữ dưới dạng các trường, các biểu ghi, các tệp và các cơ sở dữ liệu.
 - Kiểm tra hoạt động của hệ thống: Hệ thống thông tin phải tạo ra các thông tin phản hồi về các quá trình vào, ra, xử lý và lưu trữ dữ liệu để có thể đánh giá và điều chỉnh hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Nói chung, hệ thống thông tin phải luôn được gắn kết với các hệ thống nghiệp vụ và hoạt động ngay trong khuôn khổ chiến lược của tổ chức. Bởi vậy mọi sự phát triển của hệ thống thông tin đều phải tuân thủ các yêu cầu nảy sinh từ nghiệp vụ. Nếu hệ thống thông tin nhằm thu thập thông tin, quản lý thông tin và tạo ra các sản phẩm thông tin phục vụ người sử dụng, thì hệ thống nghiệp vụ liên quan đến con người và cách giải quyết của con người đối với nghiệp vụ thông qua các sản phẩm thông tin đó.
+ Vai trò của hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp
Không bao hàm những thông tin theo các chức năng thuần túy hoặc những thông tin thuộc về kỹ thuật, thông tin quản lý là những thông tin mà người quản lý  yêu cầu khi họ cần ra quyết định. Các nhà quản lý ở các mức khác nhau cần những thông tin tương ứng để ra những quyết định có hiệu quả. Không có thông tin, họ hành động chỉ dựa trên trực giác và những kinh nghiệm trong quá khứ của mình. Dữ liệu được xử lý, lưu trữ và cung cấp một cách đúng đắn sẽ hỗ trợ họ khi phân tích tình huống và đưa ra những quyết định có hiệu quả. 
Mục đích thiết kế hệ thống thông tin là tạo ra một mô hình về mạng thông tin cho doanh nghiệp, mô hình được xây dựng từ các hệ thống và hệ con có liên hệ lẫn nhau, cung cấp thông tin quản lý tới người ra quyết định ở các cấp khác nhau trong doanh nghiệp. Cụ thể là, hệ thống thông tin quản lý cần thiết để lập các kế họach, lựa chọn các phương án hành động và giám sát các họat động hàng ngày của doanh nghiệp.     
Hệ thống thông tin  hiện đại dựa vào máy tính cá nhân, được thiết kế để hỗ trợ cho hoạt động của doanh nghiệp, cho chức năng quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp. Sở dĩ các hệ thống thông tin chỉ hỗ trợ mà không “tự động hoá” là bởi vì, chúng không thể thay thế được con người trong công việc quản lý và kinh doanh.  Nhưng sự hỗ trợ này càng ngày càng đóng vai trò quyết định trong hoạt động của doanh nghiệp, vì thiếu chúng, con người không thể quản lý và xử lý một khối lượng lớn thông tin, phức tạp, trong giới hạn thời gian và không gian khắc nghiệt của môi trường kinh doanh. Để hỗ trợ thông tin cho các cấp trong hệ thống quản lý theo các chức năng quản trị khác nhau, hệ thống thông tin của doanh nghiệp bao gồm nhiều phân hệ, tùy thuộc vào cấp hỗ trợ, chức năng hỗ trợ và phạm vi hỗ trợ. 
[bookmark: _Toc527840412]1.2. Khoán chi phí
a. Một số vấn đề lý luận về khoán chi phí
Khoán chi phí là một phương pháp đồng thời là một công cụ được sử dụng trong quản lý chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp, theo đó chủ thể giao khoán (doanh nghiệp) giao nhiệm vụ sản xuất cho đối tượng nhận giao khoán (phân xưởng, công trường) kèm theo một mức chi phí sản xuất được gọi là chi phí giao khoán làm căn cứ cho việc xác định tiền lương và thu nhập của đơn vị nhận khoán.
Mục tiêu của khoán chi phí trong doanh nghiệp cho các đơn vị sản xuất là để phát huy những tiềm năng của các đơn vị và người lao động trong lao động sản xuất nhằm không ngừng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, nâng cao NSLĐ, tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập của đơn vị và người lao động nói riêng, hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nói chung.
Những nhiệm vụ cụ thể của công tác khoán chi phí đến phân xưởng bao gồm:
1. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
2. Tăng cường tính tự chủ, tự quản lý sản xuất của các bộ phận, phân xưởng, tham gia chủ động vào hạch toán và quản trị sản xuất kinh doanh;
3. Khai thác triệt để năng lực sản xuất, các nguồn lực của doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao; Sử dụng một cách triệt để tiết kiệm các chi phí sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp;
4. Nâng cao thu nhập và qua đó nâng cao đời sống vật chất cho người lao động trong các phân xưởng; Thông qua hạch toán đuợc cống hiến khả năng của mình và được hưởng thụ một cách xứng đáng;
5. Đảm bảo sự công bằng, công khai dân chủ trong sản xuất kinh doanh;
6. Hoàn thiện hệ thống hạch toán kinh tế doanh nghiệp và hệ thống thông tin trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
Những nội dung chủ yếu của công tác khoán chi phí phân xưởng trong doanh nghiệp gồm:
Công tác hoạch định: doanh nghiệp xây dựng phương pháp khoán quản trị chi phí, tính toán các chỉ tiêu giao khoán chi phí, giao các chỉ tiêu khoán cho các đơn vị trong doanh nghiệp
Công tác tổ chức thực hiện: các đơn vị phòng ban, công trường, phân xưởng tiếp nhận các chỉ tiêu giao khoán từ doanh nghiệp.Tổ chức xây dựng hệ thống các mẫu biểu phục vụ công tác khoán quản trị chi phí. Xây dựng bộ máy quản trị chi phí. Tổ chức các quá trình lao động sản xuất tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và các chỉ tiêu chi phí giao khoán. Tổ chức tính toán, nghiệm thu, thanh toán v.v...
Công tác kiểm tra, giám sát: kiểm tra điều kiện thực tế so với điều kiện chuẩn khi giao khoán, thực hiện các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao khoán nhằm đạt được kết quả cao nhất về sản xuất và thu nhập v.v...
Mỗi đối tượng tham gia hoạt động khoán chi phí thực hiện các công việc cụ thể khác nhau:
+ Về phía doanh nghiệp:
	- Xây dựng phương pháp khoán;
	- Tính toán các chỉ tiêu giao khoán;
	- Giao các chỉ tiêu khoán cho phân xưởng
	- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán.
+  Về phía đơn vị nhận khoán (phân xưởng, công trường):
	- Tiếp nhận các chỉ tiêu giao khoán từ doanh nghiệp;
	- Tổ chức các quá trình lao động sản xuất tại đơn vị để thực hiện nhiệm vụ sản xuất và các chỉ tiêu chi phí giao khoán;
	- Thực hiện các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu giao khoán nhằm đạt được kết quả cao nhất về sản xuất và thu nhập.
Quy trình tổ chức khoán chi phí phân xưởng có thể thể hiện thông qua các bước theo mô tả của sơ đồ 1.1:B1. Xác định đối tượng giao khoán
B2. Kiểm  tra và tạo lập các điều kiện giao khoán tại các phân xưởng

B3. Kiểm  tra và tạo lập các điều kiện giao khoán từ phía doanh nghiệp 
B4. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu giao khoán 
B5. Xây dựng quy chế giao khoán 
B6. Doanh nghiệp tổ chức giao khoán cho các đơn vị
B7. Các đơn vị tổ chức HĐSX thực hiện kế hoạch giao khoán
B8. Doanh nghiệp tổ chức theo dõi, nghiệm thu kết quả sản xuất và tính chi phí
B9. Tổ chức nghiệm thu kết quả khoán  và xác định thu nhập của đơn vị









[bookmark: _Toc527840462]Sơ đồ 1.1. Quy trình tổ chức giao khoán chi phí phân xưởng
Trong đó:
B1. Xác định đối tượng  giao khoán (phân xưởng, công trường), những mục đích, yêu cầu chủ yếu đặt ra;
B2. Kiểm tra và tạo lập các điều kiện giao khoán tại các phân xưởng (công nghệ kỹ thuật sản xuất, trình độ tổ chức sản xuất và TCLĐ, bộ máy quản lý, hệ thống mức KTKT, tính ổn định… );
B3. Kiểm tra và tạo lập các điều kiện giao khoán từ phía doanh nghiệp: hệ thống mức kinh tế- kỹ thuật, hệ thống thông tin, bộ máy quản lý, trong đó bộ máy thống kê- hạch toán, công tác kế hoạch hoá, phương tiện và phương pháp kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm…;
B4. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu giao khoán (gồm các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, các chỉ tiêu ràng buộc, và các chỉ tiêu chi phí giao khoán);
B5. Xây dựng Quy chế nội bộ doanh nghiệp về khoán chi phí cho các đơn vị sản xuất (Quy chế khoán chi phí);
B6. Doanh nghiệp tổ chức giao các chỉ tiêu khoán cho các đơn vị nhận khoán;
B7. Các đơn vị tổ chức hoạt động sản xuất thực hiện kế hoạch giao khoán;
B8. Doanh nghiệp tổ chức theo dõi, nghiệm thu kết quả sản xuất và tính chi phí;
B9. Tổ chức nghiệm thu kết quả khoán và xác định thu nhập của đơn vị nhận khoán.
Để giao khoán, doanh nghiệp cần sử dụng một hệ thống chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật làm căn cứ giao nhiệm vụ, xác định kết quả và hạch toán. Hệ thống chỉ tiêu phục vụ khoán chi phí được chia thành 3 nhóm có liên quan thống nhất với nhau, đó là:
+ Nhóm thứ nhất: Các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất trong kỳ hạch toán.
Đây chính là nhiệm vụ sản xuất theo kế hoạch mà doanh nghiệp giao cho đơn vị nhận khoán trong kỳ. Việc xác định chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất trong kỳ là chỉ tiêu nào tùy thuộc vào nhiệm vụ sản xuất của đơn vị được giao khoán. Nếu kết quả hoạt động của các đơn vị nhận khoán có thể đong/đo/đếm được thì chỉ tiêu chủ yếu trong nhóm này là khối lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ. Nhưng với những đơn vị nhận khoán mà kết quả hoạt động không đong/đo/đếm được (các đơn vị phục vụ, phụ trợ) thì chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất được giao khoán có thể là chỉ tiêu về khối lượng công tác đi kèm trong một số trường hợp khi cần gắn liền sản phẩm cuối cùng với công tác chuẩn bị, chẳng hạn là số m3 đất đá hoặc số mét lò đào nếu đó là một phân xưởng làm công tác chuẩn bị. 
+ Nhóm thứ hai: các chỉ tiêu điều kiện ràng buộc;
Để đảm bảo tính toàn diện, cân đối, đồng bộ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp, trong khi khoán chi phí phải ràng buộc các đơn vị nhận khoán bằng những điều kiện nhất định nhằm đảm bảo rằng với sự phân cấp quản lý cũng như trao quyền chủ động nhiều hơn cho cấp phân xưởng thì điều đó cũng không làm phá vỡ những cân đối chủ yếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Những ràng buộc đó thường bao gồm: 
	- Ràng buộc về chất lượng sản phẩm;
	- Ràng buộc về chủng loại sản phẩm;
	- Ràng buộc về hiệu quả sử dụng tài nguyên;
	- Ràng buộc về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;
	- Ràng buộc về kỹ thuật- công nghệ;
	- Các ràng buộc khác
Nhóm thứ ba: các chỉ tiêu chi phí sản xuất.
Đây chính là các chỉ tiêu đóng vai trò quan trọng nhất trong khoán chi phí bởi nó sẽ làm căn cứ cho việc hạch toán và xác định kết quả thu nhập của đơn vị nhận khoán. Nội dung của các chi phí khoán phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp về mức độ đầy đủ và chiều sâu của việc hạch toán chi phí sản xuất đối với các đơn vị. Một mức độ đơn giản nhất là khoán chi phí tiền lương (khoán lương), tiếp theo mức độ đầy đủ sẽ tăng lên khi các chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực.. được đưa vào danh mục chi phí khoán. Ở mức độ tiếp theo các doanh nghiệp sẽ khoán đến các chi phí quản lý phân xưởng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài. Các chi phí khoán phải có ý nghĩa đối với đơn vị nhận khoán ở chỗ họ có thể tác động đến chúng để đạt được mức độ tiết kiệm, có thể chịu trách nhiệm về việc thực hiện chúng… nghĩa là các chi phí đó phải gắn được với quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị nhận khoán thì mới có tác dụng. Các chi phí không đảm bảo được ý nghĩa đó như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp thì được hạch toán chung ở cấp doanh nghiệp.
Phương pháp xác định các chỉ tiêu giao khoán:
+ Các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất giao cho phân xưởng được xác định trên 2 căn cứ cơ bản sau:
- Sản lượng kế hoạch toàn doanh nghiệp và dự kiến phân bổ cho các đơn vị sản xuất.
- Năng lực sản xuất của phân xưởng, được xác định trên cơ sở trang thiết bị, công nghệ sản xuất, năng lực tổ chức, nguồn nhân lực của phân xưởng…
Khi giao khoán các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, các yêu cầu sau cần được đáp ứng:
- Phải phù hợp với kế hoạch chung của toàn doanh nghiệp, tức là đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất chung.
- Phải phản ánh được kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất của phân xưởng;
- Phải thuận tiện trong việc giao, nhận, kiểm tra, đo đếm, thống kê và nghiệm thu.
- Phải phù hợp với khả năng thực hiện của đơn vị phân xưởng nhận khoán.
Việc tính toán chỉ tiêu này có thể dựa vào thiết kế kỹ thuật như biểu đồ chu kỳ đào lò theo từng tiết diện để xác định mét lò đào trong tháng với các phân xưởng đào lò. Hoặc căn cứ vào số lượng thiết bị, chất lượng thiết bị và số lượng lao động để xác định sản lượng:
- Đối với những công trường có quản lý thiết bị:
	Sản lượng sản xuất tháng
	=
	Năng suất ca của                            thiết bị theo định mức có điều chỉnh theo chất lượng thiết bị
	x
	Số ca làm việc trong tháng
	x
	Số lượng
thiết bị


- Đối với các công trường lao động thủ công:
	Sản lượng sản xuất tháng
	=
	Năng suất lao động ca theo định mức 
	x
	Số ca làm việc trong tháng
	x
	Số lượng
lao động


- Đối với các bộ phận định biên: theo biên chế định mức
+ Các chỉ tiêu chi phí sản xuất được xác định dựa trên khối lượng công tác trong kỳ, hệ thống đơn giá áp dụng trong doanh nghiệp và hệ thống mức kinh tế- kỹ thuật có căn cứ khoa học, trong đó những mức chủ yếu được sử dụng là:
- Mức lao động (gồm  mức sản lượng, mức thời gian, mức biên chế, mức phục vụ);
- Mức tiêu hao vật tư (nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, phụ tùng chi tiết thay thế);
Quá trình sản xuất tại các phân xưởng tiêu hao nhiều yếu tố chi phí. Tùy mức độ rộng của công tác khoán chi phí của mỗi doanh nghiệp mà các chi phí giao khoán có thể là: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí quản lý phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài. Phương pháp cụ thể tính mỗi yếu tố chi phí như sau:
 + Chi phí nguyên nhiên vật liệu thường được áp dụng hiện nay là xác định theo khối lượng sản phẩm (hoặc công tác), mức tiêu hao  nguyên nhiên vật liệu cho một đơn vị khối lượng và đơn giá nguyên nhiên vật liệu. Tuy nhiên đối với một số loại vật tư phụ tùng thay thế tham gia vào nhiều chu kỳ công việc thì doanh nghiệp có thể lựa chọn hoặc theo cách phổ biến trên, hoặc tính chuyển giá trị của chúng vào chi phí theo thời gian. 
Với công nghệ khai thác hầm lò, các loại vật liệu dùng trong quá trình khai thác và vận hành thiết bị tính theo mức tiêu hao của vật liệu do công ty ban hành bao gồm: vật liệu nổ; vật liệu chống; các loại vì chống; giá thủy lực; giá khung GK; cầu máng cào vv... lưới thép, dây thép; Các loại vật liệu dùng trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tại đơn vị như: Dầu nhờn, mỡ máy, phụ tùng ô tô, máy xúc, máy gạt, phụ tùng sàng tuyển... Các chi phí vật tư giao khoán này được xác định theo công thức cơ bản sau:
	(1-1)
Trong đó: CVL : Tổng chi phí vật liệu được giao khoán, đồng
       Q  : Khối lượng sản phẩm hay khối lượng công tác được giao, đơn vị tính theo khối lượng.
       mi  : Mức tiêu hao vật liệu loại i cho sản xuất 1 đơn vị khối lượng công tác, đơn vị vật liệu/đơn vị khối lượng công tác.
        gi  : Giá thực tế mua ngoài chưa có thuế cho 1 đơn vị vật liệu loại i, đồng/đơn vị vật liệu.
Khi phân xưởng được giao khoán sản xuất nhiều loại sản phẩm hay thực hiện nhiều công việc khác nhau, cần sử dụng nhiều loại vật liệu khác nhau. Các loại sản phẩm khác nhau được quy đổi về loại sản phẩm chuẩn theo hệ số kết cấu chất lượng để từ đó tính đơn giá vật liệu cho 1 đơn vị sản phẩm như sau:
	(1-2)
Trong đó: Đvt : Đơn giá chi phí vật liệu được giao khoán cho 1 đơn vị sản phẩm, đồng/đơn vị sản phẩm
       Qj  : Khối lượng sản phẩm hay khối lượng công tác loại j được giao, đơn vị tính theo khối lượng.
       mij  : Mức tiêu hao vật liệu loại i cho sản xuất 1 đơn vị khối lượng công tác loại j, đơn vị vật liệu/đơn vị khối lượng công tác.
        gi  : Giá thực tế mua ngoài chưa có thuế cho 1 đơn vị vật liệu loại i, đồng/đơn vị vật liệu.
       knj  : Hệ số phân bổ theo kết cấu chất lượng sản phẩm chuẩn của sản phẩm loại j.
        kn : Hệ số phân bổ theo kết cấu chất lượng của sản phẩm chuẩn (Ví dụ: Nếu doanh nghiệp chọn sản phẩm chuẩn là than cám 5 thì hệ số này của than cám 5,  kn = 1. Còn các loại than khác, các hệ số phân bổ (knj) được tính theo tỷ lệ chênh lệch giữa giá bán của chúng cho với giá của than cám 5)
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện giao khoán, điều kiện sản xuất tại các đơn vị (phân xưởng có thể không như điều kiện chuẩn khi xây dựng mức tiêu hao vật tư. Vì vậy, có thể cần phải điều chỉnh mức giao khoán để phù hợp với điều kiện thực tế phát sinh.
+ Với các vật tư có giá trị lớn và có thời gian sử dụng dài thì tiến hành phân bổ, chi phí 1 loại vật tư phân bổ theo sản lượng hàng tháng tính theo công thức:
	(1-3)
Trong đó : Đvtpb : Chi phí vật tư phân bổ cho 1 đơn vị sản phẩm kế hoạch, đồng/đơn vị sản phẩm
Cvtpb:  Chi phí vật tư cần phân bổ, đồng
Qt : Khối lượng sản phẩm hoặc khối lượng công việc giao khoán hàng tháng, đơn vị sản phẩm/tháng
T : số tháng của một chu kỳ tiêu hao hết vật tư.
Q = Qt.T : Khối lượng sản phẩm giao khoán và tiêu hao hết chu kỳ vật tư.
Khi vật tư đã phân bổ hết mà vẫn còn sử dụng được thì phân xưởng được sử dụng và không phân bổ nữa (xem như là phần thưởng cho việc sử dụng vật tư).
+ Chi phí tiền lương 
Tiền lương của phân xưởng bao gồm các khoản tiền lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp và cán bộ, nhân viên gián tiếp tham gia thực hiện những nhiệm vụ được công ty giao trong kỳ kế hoạch, những công việc phát sinh theo hợp đồng cụ thể ký kết giữa công ty với công trường, phân xưởng.
Các căn cứ để tính toán chi phí tiền lương là các nghị định, các thông tư của Chính phủ, các quy định của các cơ quan quản lý cấp trên và quy chế trả lương của doanh nghiệp. Chẳng hạn như, việc tính toán chi phí tiền lương của các doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam còn căn cứ vào:
- Quyết định 277/QĐ-TKV của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về Quy chế quản lý lao động và tiền lương
- Văn bản 865/TKV-TCNS về Hướng dẫn sử dụng hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương của TKV áp dụng từ 1/1/2018.
+ Chi phí điện năng
Việc xác định chi phí điện năng giao khoán dựa trên mức tiêu hao điện năng cho 1 đơn vị sản phẩm giao khoán và giá của 1 kwh điện, được tính theo công thức sau:
Cđn = Q.mđn.gđn	(1-4)
Trong đó: Cđn : Tổng chi phí điện năng được giao khoán, đồng
       Q  : Khối lượng sản phẩm hay khối lượng công tác được giao, đơn vị tính theo khối lượng.
       mđn : Mức tiêu hao điện năng loại i cho sản xuất 1 đơn vị khối lượng công tác, kwh/đơn vị khối lượng công tác.
        gđn : Giá thực tế mua ngoài chưa có thuế cho 1 đơn vị điện năng, đồng/kwh
Tuy nhiên, để thực hiện được khoán chi phí điện năng, mỗi đơn vị nhận khoán (công trường/phân xưởng) phải được lắp các thiết bị đo lượng điện tiêu hao (công tơ đo điện). Nếu không, công tơ đo điện được lắp đặt cho khả khu vực sản xuất cho sử dụng điện, sau đó sẽ phân bổ lượng điện theo hao cho từng đối tượng sử dụng điện trong khu vực tiêu một tiêu thức phân bổ nào đó. Tiêu thức đó, có thể là: Theo định mức tiêu hao động lực; Theo tỷ  lệ với giờ máy làm việc kết hợp với công suất của máy; hoặc theo sản lượng.
+ Chi phí nhiên liệu 
Việc xác định chi phí nhiên liệu giao khoán tương tự như tính chi phí vật tư, theo công thức
	(1-5)
Trong đó: CNL : Tổng chi phí nhiên liệu được giao khoán, đồng
       Q  : Khối lượng sản phẩm hay khối lượng công tác được giao, đơn vị tính theo khối lượng.
       mnli : Mức tiêu hao nhiên liệu loại i cho sản xuất 1 đơn vị khối lượng công tác, đơn vị nhiên liệu/đơn vị khối lượng công tác.
        gnli : Giá thực tế mua ngoài chưa có thuế cho 1 đơn vị nhiên liệu, đồng/đơn vị nhiên liệu.
Khi đã nhận khoán chi phí, các đơn vị/phân xưởng triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cuối kỳ, công ty sẽ tiến hành xác định kết quả thực hiện. Việc xác định kết quả và thu nhập của đơn vị nhận khoán được thực hiện theo các bước sau:
- Thống kê và nghiệm thu khối lượng kết quả nhiệm vụ sản xuất thực hiện trong kỳ; khối lượng công tác dở dang đầu kỳ và cuối kỳ;
- Xác định chi phí thực tế, chi phí khoán tương ứng với khối lượng công tác thực tế đã hoàn thành trong kỳ;
- Đối chiếu với các chỉ tiêu điều kiện để xác định mức độ điều chỉnh của các khoản chi phí liên quan đến các điều kiện ràng buộc đó;
- So sánh chi phí thực tế với chi phí khoán đã điều chỉnh theo khối lượng sản xuất thực tế và các điều kiện ràng buộc để xác định chênh lệch;
- Xác định thu nhập của đơn vị nhận khoán, bao gồm tiền lương theo kết quả sản xuất trong kỳ, và phần tăng thêm (hoặc giảm đi) do thực hiện chi phí khoán dựa trên các  điều khoản của Quy chế khoán chi phí phân xưởng của doanh nghiệp đã ban hành.
Triển khai theo sơ đồ 1.1., việc thực hiện công tác khoán chi phí được thực hiện theo các bước và được mô tả theo lưu đồ hình 1.2
GIAO KHOÁN
Xác định các điều kiện SX theo thực tế khi giao khoán
BẮT ĐẦU
Xác định các chỉ tiêu giao khoán (nhiệm vụ sản xuất; điều kiện ràng buộc và chi phí giao khoán)
ĐO LƯỜNG THỰC TẾ PHÁT SINH
Xác định điều kiện sản xuất thực tế của diện SX
Xác định KL công việc hoàn thành
QUYẾT TOÁN
(So sánh chi phí thực tế với chi phí định mức)
Tiết kiệm chi phí
Lãng phí chi phí
KẾT THÚC
(-)
(+)
So sánh điều kiện thực tế với điều kiện theo thiết kế
Giống
Khác
Điều chỉnh theo thực tế
Thống kê lượng tiêu hao yếu tố chi phí
Xác định thu nhập của đơn vị nhận khoán
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Tất cả các bước trong thực hiện công tác khoán theo lưu đồ trên đòi hỏi phải có hệ thống thông tin tương ứng.
b. Hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí phân xưởng
Để thực hiện công tác giao khoán theo sơ đồ trên, cần có hệ thống thông tin quản trị thích hợp và có hiệu quả. Hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí phân xưởng là một phần của hệ thống thông tin quản trị doanh nghiệp, bao gồm những thành phần chủ yếu sau:
* Các dữ liệu đầu vào cho hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí bao gồm:
- Hệ thống mức kinh tế kỹ thuật hao phí các yếu tố đầu vào cho sản xuất, chính là hệ thống các chỉ tiêu chỉ rõ để sản xuất được một đơn vị sản phẩm được phép tiêu hao bao nhiêu đơn vị đầu vào mỗi loại. Hệ thống mức này được doanh nghiệp (đơn vị giao khoán) cụ thể, chi tiết cho mỗi loại yếu tố tiêu hao cho mỗi loại sản phẩm và có thể được điều chỉnh khi điều kiện sản xuất thay đổi khác với điều kiện chuẩn khi xây dựng mức. Tuy vào mức độ sâu của công tác khoán mà có doanh nghiệp có thể khoán tới tất cả các yếu tố sản xuất hoặc một số yếu tố sản xuất có mức tiêu hao lớn, dễ kiểm soát trong quá trình giao khoán (vật tư, nhân công, điện năng,...)
-  Hệ thống đơn giá sử dụng trong khoán chi phí phân xưởng. Đây chính là giá của mỗi đơn vị đầu vào cho sản xuất (đơn giá tiền lương, đơn giá điện năng, đơn giá vật tư,...). Các loại đơn giá này có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào sự thay đổi của thị trường các yếu tố đầu vào hoặc sự thay đổi của thể chế, chính sách của các cơ quan quản lý cấp trên.
-  Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch giao khoán, bao gồm: chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất và các chỉ tiêu về điều kiện ràng buộc (về chất lượng, chủng loại sản phẩm,...). Các chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất được doanh nghiệp giao cho đơn vị nhận khoán trên cơ sở sản lượng theo kế thoạch của toàn doanh nghiệp và dự kiến phân bổ cho mỗi đơn vị nhận khoán cũng như năng lực sản xuất của mỗi đơn vị đó.
- Hệ thống thông tin thống kê tiêu hao các yếu tố đầu vào: Các thông tin này được tập hợp từ những dữ liệu phát sinh hàng ngày tại các đơn vị nhận khoán (phân xưởng).  Các dữ liệu này được tập hợp tư các phiếu nhập/xuất vật tư; các phiếu báo sau ca về sản lượng và tiêu hao vật tư.
* Các thông tin đầu  ra từ hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí bao gồm các chỉ tiêu cần thiết cho công tác quyết toán, được thể hiện trên các báo cáo tổng hợp thông tin và các biểu mẫu quyết toán.
* Xử lý dữ liệu: Hiện nay, đa phần việc xử lý dữ liệu, chuyển dữ liệu thành thông tin có nghĩa cho công tác khoán chi phí được thực hiện bởi những phần mềm tiện ích như Bảng tính điện tử Microsoft Excel hoặc những phần mềm chuyên dụng (Phần mềm kế toán, phần mềm quản trị chi phí) với máy tính có cấu hình tương đối hiện đại. Việc truyền thông tin/dữ liệu giữa các bộ phận chức năng phục vụ công tác khoán chi phí được thực hiện thông qua mạng cục bộ (LAN) hoặc mạng Internet. 
Việc xây dựng được một hệ thống thông tin tốt có ý nghĩa to lớn trong việc đảm bảo cho quá trình quản lý chi phí trong khoán chi phí phân xưởng đáp ứng được các yêu cầu nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Có như vậy mới đảm bảo được tính khuyến khích kinh tế của biện pháp khoán đối với các đơn vị thực hiện.
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Chương 1 đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận về công tác khoán chi phí và hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng, công tác khoán chi phí là một vấn đề phức tạp nhưng là công cụ  chủ yếu để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.  Để thực hiện được khoán chi phí, cần thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, từ xác định các điều kiện sản xuất thực tế khi giao khoán; xác định các chỉ tiêu giao khoán (như nhiệm vụ sản xuất, điều kiện ràng buộc về chất lượng, môi trường, tổn thất than,... và chi phí giao khoán) của công tác giao khoán. Tiếp theo là đo lường thực tế phát sinh, chính là đo lường khối lượng công việc hoàn thành kèm theo là lượng tiêu hao các yếu tố đầu vào cũng như xác địunh các điều kiện sản xuất thực tế của đơn vị thực hiện khoán... để từ đó mới thực hiện việc quyết toán chi phí giữa doanh nghiệp giao khoán với đơn vị nhận khoán. Tất cả những công việc đó đòi hỏi một lượng thông tin và dữ liệu đồ sộ. Những thông tin đó có được từ nhiều nguồn và từ nhiều hệ thống thông tin khác nhau.
Kết quả nghiên cứu của chương 1 cũng đã chỉ ra những thông tin cần thiết phục vụ công tác khoán chi phí cho doanh nghiệp. Những thông tin ấy có được từ đâu, hệ thống thông tin nào cần được xây dựng để cung cấp thông tin phục vụ khoán chi phí.
 Những nghiên cứu của chương 1 mới chỉ được xem xét từ góc độ lý luận. Nhưng trên thực tế, việc tổ chức hệ thống thông tin của các doanh nghiệp có thể chưa hoàn toàn đáp ứng được thông tin một cách chính xác, đầy đủ, đúng lúc cho công tác khoán chi phí. Đặc biệt khi doanh nghiệp khai thác thay đổi công nghệ thì đòi hỏi thông tin cho công tác khoán cũng có thể thay đổi. Vì vậy, đề tài sẽ phải nghiên cứu thực tiễn hệ thống thông tin hiện thời trong chương 2 để tìm ra những hạn chế cần hoàn thiện. 
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Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin là công ty con của Tập đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chính là khai thác than, là đơn vị khai thác lộ thiên với sản lượng cao nhất Tập đoàn trước đây. Sản lượng khai thác than từ năm 2009 đến 2015 của Công ty luôn cao so với các doanh nghiệp khai thác khác trên địa bàn. Với sản lượng khai thác hàng năm cao như vậy, khai thác than lộ thiên của Núi Béo dự kiến sẽ chấm dứt sau năm 2017. Do vậy, để duy trì sản lượng và giải quyết việc làm trong những năm tới Công ty cổ phần than Núi Béo đã triển khai dự án chuyển từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò. Công nghệ  khai thác than của Công ty:

Bốc xúc
Vận tải than
tải
Sàng tuyển
Tiêu thụ
Nổ mìn
Vận tải đất đá
Khoan
lỗ mìn
Bốc xúc đất đá
Đổ thải
Bốc xúc than
Kho than
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Thông gió, kiểm soát khí mỏ, thoát nước mỏ
Đào lò chuẩn bị sản xuất
Bãi thải đất đá
Vận tải đất đá trong lò
Tiêu thụ
Kho than
Sàng tuyển
Khấu than lò chợ
Vận tải than trong lò
Vận tải giếng
Vận tải lò ngoài
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Với các công nghệ khai thác khác nhau đòi hỏi việc tổ chức theo dõi và quản lý các chi phí theo từng công đoạn khác nhau. Mỗi công trường, phân xưởng có thể gồm một hoặc một số công đoạn sản xuất, các chi phí sản xuất chính sẽ phát sinh trực tiếp tại các công trường, phân xưởng. Thông tin về chi phí phát sinh là những thông tin sẽ được cập nhật tại các công trường, phân xưởng sau đó chuyển đến các bộ phận liên quan khác trong doanh nghiệp. Với đặc thù này việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản trị trong doanh nghiệp nói chung và phục vụ khoán chi phí nói riêng cần phải xem xét để có thể xây dựng được một hệ thống thông tin xuyên suốt và có sự liên kết chặt chẽ với các trung tâm phát sinh. 
Trước đây với công nghệ khai thác lộ thiên, Công ty cũng đã xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho khoán chi phí, tuy nhiên hệ thống thông tin này chưa thật sự đáp ứng được các yêu cầu của khoán chi phí. Thêm vào đó với việc chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò đòi hỏi phải thiết lập lại hệ thống thông tin theo các công đoạn của công nghệ khai thác hầm lò. 
[bookmark: _Toc527840416]2.2. Thực trạng hệ thống thông tin hiện thời phục vụ khoán chi phí
Hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí trong Công ty cổ phần than Núi Béo được mô tả theo các thành phần của chu trình xử lý thông tin, bao gồm: cơ sở dữ liệu đầu vào; quy trình xử lý dữ liệu; thông tin đầu ra (các báo cáo chi phí khoán).
* Cơ sở dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí gồm: 
Văn bản quy định về định mức chi phí của Tập đoàn:
Đơn giá tổng hợp các công đoạn sản xuất than của Tập đoàn ban hành theo quyết định số 2634/QĐ-VINACOMIN ngày 20/12/2012
Định mức năng suất lao động một số thiết bị chủ yếu khai thác than lộ thiên, hầm lò theo quyết định 2034/QĐ-HĐQT ngày 9/11/2004
Tiền lương, hệ số cấp bậc, phụ cấp và ngày công làm việc trong tháng ứng với từng loại lao động (quy định mức lương giao khoán cho các ngành nghề chủ yếu) theo quyết định 1801/QĐ-NXT ngày 29/8/2005) 
Định mức vật tư chủ yếu khai thác than lộ thiên, hầm lò và sàng tuyển theo quyết định 1165/QĐ-HĐQT ngày 14/7/2003) 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao
Các chứng từ thống kê, tập hợp chi phí thực tế phát sinh 
* Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí:
Phương pháp xây dựng định mức chi phí và xác định chi phí khoán
Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh
Công cụ, phương tiện xử lý dữ liệu (máy tính, phần mềm…)
* Thông tin đầu ra (các báo cáo chi phí khoán)
Các báo cáo tổng hợp chỉ tiêu giao khoán
Các báo cáo tổng hợp chi phí thực tế phát sinh
Các báo cáo quyết toán chi phí khoán
Trên cơ sở chi phí định mức của Tập đoàn quy định, kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao, điều kiện thực tế của doanh nghiệp cũng như các yêu cầu của nhà quản trị trong doanh nghiệp các bộ phận có liên quan sẽ tiến hành xây dựng định mức chi phí cho từng yếu tố chi phí với từng đối tượng phát sinh chi phí (từng phân xưởng, từng thiết bị, …) và tiến hành xác định chi phí giao khoán cho các đơn vị. Hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí tại Công ty hiện nay đang hoạt động chủ yếu theo công nghệ khai thác lộ thiên do đó khi chuyển sang khai thác với công nghệ khai thác hầm lò sẽ gặp phải khó khăn hạn chế nhất định cần phải khắc phục. 
2.2.1. Thực trạng tổ chức cơ sở dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí
Dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí trong Công ty than Núi Béo là các thông tin về chi phí thực tế phát sinh tại các công trường, phân xưởng và các chỉ tiêu định mức chi phí được quy định bởi Tập đoàn cũng như các chỉ tiêu chi phí giao khoán do bộ phận khoán quản trị chi phí và kế hoạch giá thành lập cho mỗi kỳ như mô tả trong hình 2.1. 
Mức chi phí đã được quy định bởi các văn bản của Tập đoàn chi tiết cho từng đơn giá của từng yếu tố chi phí, cho từng công việc cụ thể. Công ty chỉ cần căn cứ vào đơn giá đó để làm cơ sở tính toán định mức cho đơn vị mình. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng định mức chi phí và giao khoán chi phí ở đơn vị còn thiếu sự kết hợp chặt chẽ giữa bộ phận xây dựng định mức, khoán chi phí với bộ phận trực tiếp phát sinh chi phí do đó chi phí định mức và chi phí khoán đôi khi không sát thực tế. Toàn bộ dữ liệu này được tập hợp thành cơ sở dữ liệu định mức. Việc lưu trữ cơ sở dữ liệu này được thực hiện ở 2 hình thức: các trang tính của bảng tính điện tử Microsoft Excel và bản in cứng. Tuy nhiên, về nội dung cũng như cấu trúc của cơ sở dữ liệu này còn nhiều vấn đề bất cập.[bookmark: _Toc489964621][bookmark: _Toc504987631][bookmark: _Toc504987660][bookmark: _Toc527840466]Hình 2.3.  Tổ chức ghi nhận và xử lý dữ liệu của hệ thống thông tin 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, Quy định của TKV, KH SXKD, Điều kiện của DN, Yêu cầu của nhà QT


Các bộ phận Kế hoạch, Lao động TL, vật tư, kỹ thuật.. phối hợp xử lý thông tin đầu vào của dự toán

Công trường, phân xưởng, phòng ban trong doanh nghiệp ghi nhận chi tiết  phát sinh thực tế cho từng đối tượng 

Kế toán tổng hợp chứng từ phát sinh, ghi nhận, xử lý theo yêu cầu  


Chi phí thực tế phát sinh tại các đơn vị, công trường, phân xưởng được bộ phận thống kê thu thập và ghi nhận hàng ngày tương đối đầy đủ, chi tiết. Các chi phí này được tập hợp theo mẫu của các chứng từ được quy định. Ngoài ra, các tiêu hao yếu tố đầu vào cũng như sản lượng đầu ra còn được tập hợp trong một số chứng từ riêng mà Công ty phát hành, như: báo cáo sau ca, bảng chấm điểm…  Trên thực tế, việc ghi nhận dữ liệu đầu vào này tại các công trường, phân xưởng đã được thực hiện tương đối đầy đủ nhưng chưa chi tiết. Trên các mẫu biểu để tập hợp dữ liệu, không thể hiện đầu đủ các tiêu thức cần để có thể giúp tập hợp thông tin chi phí, kết quả theo nhiều tiêu thức khác nhau (theo công đoạn sản xuất, theo sản phẩm, theo vị trí công tác, theo đối tượng chịu phí...). Trong khi đó, để có thể đáp ứng được yêu cầu khoán quản trị chi phí đòi hỏi mỗi khoản chi phí phát sinh phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng chịu phí, theo từng công đoạn, từng đơn vị nhận khoán,... 
Với chi phí trực tiếp phải theo dõi chi tiết ngay khi có phát sinh cho đối tượng chịu phí (thường là những chi phí được giao khoán), với các chi phí gián tiếp phải xác định các đối tượng liên quan để phân bổ cho phù hợp. Hiện nay tại các công trường, phân xưởng trong Công ty chưa thật sự sử dụng được các chứng từ cho việc ghi chép dữ liệu ban đầu thỏa mãn được yêu cầu này. Điều này làm ảnh hưởng đến việc tập hợp chi phí thực tế phát sinh cho từng đối tượng cụ thể theo đối tượng giao khoán. Không xác định được một cách chính xác các chi phí thực tế phát sinh cho từng đối tượng giao khoán, làm ảnh hưởng đến việc đánh giá hiệu quả của công tác giao khoán chi phí cho từng đối tượng. 
Ngoài ra với công nghệ khai thác hầm lò bắt đầu đưa vào thực hiện, với nhiều công đoạn sản xuất khác và phức tạp hơn so với công nghệ khai thác lộ thiên, việc tập hợp chi phí phát sinh ở từng công trường, phận xưởng theo từng yếu tố chi phí để tạo cơ sở dữ liệu phục vụ lập các báo cáo quyết toán cũng gặp phải những khó khăn vướng mắc về kinh nghiệm cũng như cách thức tập hợp theo công đoạn của công nghệ này. Chính vì vậy càng cần phải ngay từ đầu xây dựng được cơ sở dữ liệu đầu vào đảm bảo chi tiết và khoa học đáp ứng được yêu cầu của công tác khoán chi phí đến từng đối tượng cụ thể của công nghệ khai thác hầm lò. 
Hơn nữa sau khi đã có các chứng từ chi phí, việc nhập dữ liệu tại các đơn vị chưa được khoa học, chưa tạo được một cơ sở dữ liệu đầy đủ, thống nhất và có thể khai thác trong toàn công ty. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác xử lý thông tin và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.  
2.2.2. Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí
a. Phương pháp xây dựng định mức chi phí và xác định chi phí khoán
Hiện nay tại Công ty cổ phần than Núi Béo việc xây dựng hệ thống các chỉ tiêu định mức chi phí và giao khoán chi phí là công việc được thực hiện kết hợp bởi các bộ phận như bộ phận kỹ thuật, kế hoạch, vật tư, lao động tiền lương và bộ phận khoán quản trị chi phí. Các bộ phận này phải ghi nhận các thông tin liên quan như định mức của Tập đoàn, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Tập đoàn giao, kết quả của các kỳ trước cũng như các yêu cầu xuất phát từ thực tế của Công ty. Sau khi đã tổng hợp đầy đủ các thông tin liên quan, bằng kinh nghiệm từ thực tế họ tiến hành xử lý, phân tích để xây dựng hệ thống các chỉ tiêu định mức chi phí cho doanh nghiệp theo từng thời kỳ cho từng đối tượng. Căn cứ vào sản lượng giao khoán bởi Tập đoàn, căn cứ vào các chỉ tiêu định mức chi phí, căn cứ vào điều kiện sản xuất, điều kiện kinh doanh của Công ty, các bộ phận chức năng trên phối hợp xây dựng các chỉ tiêu giao khoán chi phí đến từng bộ phận sản xuất kinh doanh. Cụ thể:
+ Mức tiêu hao vật liệu, nhiên liệu, động lực do phòng vật tư phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng cụ thể cho từng công việc, từng loại sản phẩm, từng loại thiết bị trong những điều kiện chuẩn để làm cơ sở cho bộ phận kế hoạch, khoán quản trị chi phí xây dựng kế hoạch chi phí và giao khoán chi phí cho các đơn vị. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng mức để tính chi phí giao khoán, các mức này có thể được thay đổi, điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế sản xuất kinh doanh khi giao khoán. Công ty đã xây dựng bảng hệ số điều chỉnh mức cho các điều kiện sản xuất khác nhau. 
+ Chi phí nhân công do phòng lao động tiền lương chịu trách nhiệm xây dựng định mức chi phí căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, số lượng lao động ở các bộ phận, công trường, phân xưởng và quỹ lương kế hoạch của toàn công ty. Căn cứ vào năng suất lao động và các kế hoạch sản xuất kinh doanh, bộ phận kế hoạch và khoán chi phí trong công ty tiến hành xác định các chỉ tiêu khoán và giao khoán chi phí nhân công cho các đơn vị. 
Mặc dù các chỉ tiêu giao khoán đều được tính toán một cách có cơ sở song do dữ liệu không đồng nhất (nhiều nguồn). Thêm vào đó, việc phân tích, tính toán phụ thuộc nhiều vào nhận định chủ quan và trình độ nhân viên thực hiện cũng như phản ứng của các đơn vị nhận khoán nên công tác này chưa thật sự hiệu quả (thường xuyên phải điều chỉnh các chỉ tiêu giao khoán trong quá trình thực hiện bởi nhiều nguyên nhân do đó khó kiểm soát). Các chỉ tiêu định mức và giao khoán chi phí chưa thật sự sát với các điều kiện thực tế của từng đơn vị cũng như chưa có sự linh hoạt khi có các điều kiện bất thường phát sinh. Tất cả những điều này làm ảnh hưởng không tốt đến công tác giao khoán tại Công ty.
b. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh để tính giá thành sản phẩm giao khoán
Công ty cổ phần than Núi béo ghi nhận và xử lý dữ liệu ban đầu về chi phí thực tế phát sinh được thực hiện bởi nhân viên thống kê công trường, phân xưởng nơi chi phí trực tiếp phát sinh sau đó được xử lý và tổng hợp bởi nhân viên kế toán tại bộ phận kế toán của doanh nghiệp trên hệ thống tài khoản, sổ sách kế toán. Cụ thể: 
Tại mỗi công trường, phân xưởng nhân viên thống kê thực hiện phản ánh chi tiết các phát sinh của đơn vị mình cho từng đối tượng. Việc này thông thường thể hiện qua các bảng thống kê tình hình sử dụng vật tư, nhiên liệu (bảng theo dõi tiêu hao vật tư, nhiên liệu) cho từng bộ phận, từng loại máy móc thiết bị, hay các bảng thống kê tình hình sử dụng lao động, thống kê thời gian sử dụng máy móc thiết bị… Căn cứ vào các báo cáo thống kê, định mức tiêu hao, đơn giá chi phí cho từng loại chi phí bộ phận kế toán sẽ tính toán chi phí thực tế phát sinh cho từng đối tượng và tổng hợp cho từng công trường, phân xưởng. 
Tại bộ phận kế toán, các số liệu tổng hợp từ các bộ phận thống kê công trường, phân xưởng sẽ được phản ánh lên hệ thống tài khoản kế toán thông qua các sổ sách kế toán từ chi tiết đến tổng hợp. Việc phản ánh thông tin chi phí thực hiện trong kỳ của các doanh nghiệp này được tuân thủ theo đúng các nguyên tắc kế toán cũng như chế độ kế toán do Bộ tài chính quy định và hướng dẫn của Tập đoàn. Trong quá trình theo dõi và tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ Công ty sử dụng hệ thống các bảng phân bổ như bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ; bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương; bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định; bảng phân bổ điện năng…để tổng hợp và phân bổ chi phí cho từng bộ phận, từng công đoạn sản
Mặc dù việc tổ chức tập hợp và phân bổ chi phí thực tế phát sinh trong Công ty đã được thực hiện kết hợp từ bộ phận thống kê công trường, phân xưởng với bộ phận kế toán song phương pháp tập hợp và phân bổ chưa nhất quán giữa các bộ phận này. Tại công trường phân xưởng thường tập hợp và phân bổ chi phí căn cứ vào sản lượng sản phẩm tạo ra (mỗi đơn vị tạo ra sản phẩm khác nhau) và chi phí giao khoán ở đơn vị mình. Tại bộ phận kế toán việc tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng lại trên cơ sở sản lượng và chi phí của tất cả các công đoạn sản xuất của Công ty. Chính vị vậy số liệu không đồng bộ giữa các bộ phận này làm ảnh hưởng đến công tác quyết toán chi phí khoán. 

Hơn nữa dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí mặc dù đã được xử lý, đã được tổng hợp trên các cơ sở dữ liệu, phục vụ cho việc khai thác sử dụng và lập các báo cáo song còn nhiều bất cập. Cơ sở dữ liệu được xây dựng chưa thật sự đầy đủ chi tiết, chưa phản ánh được tất cả các chi phí phát sinh gắn với các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí. Chính vì vậy việc kiểm soát thường xuyên chi phí thực hiện so với chi phí khoán cũng như điều chỉnh chi phí giao khoán cho phù hợp với các tình huống thực tế là chưa hiệu quả. [bookmark: _Toc504987665][bookmark: _Toc504987636][bookmark: _Toc489964628][bookmark: _Toc527840467]Hình 2.4 Tổ chức ghi nhận, phản ánh dữ liệu về chi phí thực hiện trong Công ty 

Các chứng từ ghi nhận chi phát sinh tại công trường phân xưởng (Báo cáo sau ca, bảng chấm điểm, phiếu xuất kho, phiếu theo dõi vật tư tiêu hao…)

Các chứng từ ghi nhận chi phí phát sinh tại các bộ phận trong doanh nghiệp (do kế toán hoặc bên ngoài doanh nghiệp lập: Hóa đơn chi phí mua ngoài, phiếu chi…)
Nhân viên thống kê CT, PX tổng hợp vào các bảng thống kê tình hình sử dụng lao động, vật tư, thời gian sử dụng máy móc… (cơ sở dữ liệu tại CT, PX)


Kế toán tổng hợp từ CT, PX và các chứng từ phát sinh chi phí trong doanh nghiệp phản ánh lên các sổ chi tiết chi phí, bảng kê chi phí chi tiết cho từng đối tượng theo từng yếu tố chi phí (theo từng CT, PX, công đoạn, máy móc thiệt bị)


c. Công cụ, phương tiện xử lý dữ liệu (máy tính, phần mềm…)
Công ty cổ phần than Núi Béo thực hiện ghi nhận tin về tình hình thực hiện chi phí khoán tại từng công trường, phân xưởng sau đó tổng hợp thông tin và xử lý tại bộ phận kế toán. Cụ thể:
Tại công trường, phân xưởng hàng ngày nhân viên thống kê ghi nhận các hoạt động, khối lượng công việc và chi phí thực tế phát sinh của đơn vị mình bằng cách cập nhật các thông tin đó lên cơ sở dữ liệu thống kê tại công trường, phân xưởng trên các bảng tính Excel. Công việc này được thực hiện chủ yếu thủ công, rời rạc trên các file Excel, các công cụ tính toán đơn giản, chưa có sự kết nối giữa các cơ sở dữ liệu với nhau một các khoa học và chặt chẽ.  
Tại bộ phận kế toán, nhân viên kế toán ghi nhận chi phí thực tế phát sinh trên phần mềm kế toán. Việc ghi nhận tại bộ phận kế toán hoàn toàn độc lập với bộ phận thống kê tại các công trường, phân xưởng. Căn cứ vào chứng từ chi phí phát sinh đã ghi nhận tại các công trường phân xưởng kế toán tổng hợp chi phí lên hệ thống tài khoản và sổ sách kế toán chi tiết chi phí. Các chi phí trực tiếp sẽ được tổng hợp cho từng công đoạn, các chi phí gián tiếp sẽ được phân bổ  cho các công đoạn theo các tiêu thức thích hợp. Toàn bộ việc ghi nhận và xử lý thông tin này tại bộ phận kế toán đã được sử dụng công cụ hỗ trợ là phần mềm kế toán. Điều này giúp cho công tác ghi nhận và xử lý thông tin được nhanh chóng và đồng bộ hơn ở bộ phận kế toán. Tuy nhiên công việc này độc lập với công tác ghi nhận tại công trường, phân xưởng, không có sự thống nhất về cả phương pháp xử lý và mẫu biểu ghi nhận nên dữ liệu được ghi nhận không nhất quán và đồng bộ.  
2.2.3. Thông tin đầu ra (các báo cáo quyết toán chi phí khoán)
1. Các báo cáo tổng hợp chỉ tiêu giao khoán
Báo cáo chi phí khoán trong Công ty hiện nay là báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu giao khoán cho từng công trường, phân xưởng. Thông thường Công ty than Núi Béo thực hiện việc giao khoán cho các đơn vị bao gồm khoán sản lượng, khoán chi phí. Căn cứ vào định mức chi phí đã xây dựng và kế hoạch sản lượng đã được Tập đoàn giao bộ phận kế hoạch và bộ phận khoán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xác định chi phí giao khoán đến từng công việc từng đối tượng cụ thể. Từ các chỉ tiêu khoán sản lượng, khoán chi phí bộ phận khoán chi phí của Công ty tổng hợp thành báo cáo tổng hợp chỉ tiêu giao khoán để cung cấp cho các đơn vị thực hiện trong kỳ. Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu giao khoán được lập cho từng đơn vị gồm chỉ tiêu khoán sản lượng theo từng công việc cụ thể, các chỉ tiêu về chi phí khoán theo từng yếu tố chi phí (chi phí vật liệu, nhiên liệu, tiền lương...). Các báo cáo này sau khi đã được duyệt sẽ được giao cho các đơn vị làm căn cứ thực hiện và kiểm soát chi phí khoán.
* Các báo cáo tổng hợp chi phí thực tế phát sinh
Các báo cáo tổng hợp chi phí thực tế phát sinh tại Công ty than Núi Béo hiện nay được tổng hợp từ hai nguồn: (1) Từ công trường, phân xưởng; (2) Từ bộ phận kế toán. 
Tại công trường, phân xưởng lập các báo cáo thống kê, tổng hợp sản lượng, chi phí thực tế phát sinh tại công trường, phân xưởng. Các báo cáo này được lập bởi bộ phận thống kê công trường, phân xưởng một các độc lập với bộ phận kế toán. Số liệu trên các báo cáo này chủ yếu là tổng hợp về lượng vật tư tiêu hao, tổng  hợp khối lượng công việc hoàn thành và xác định chi phí theo đơn giá tạm tính tại công trường, phân xưởng. 
Tại bộ phận kế toán, các chi phí thực tế phát sinh của công trường phân xưởng sẽ được tổng hợp trên các báo cáo chi phí cho từng công trường phân xưởng. Kế toán căn cứ vào các chứng từ về chi phí vật tư, lao động … phát sinh thực tế tại các công trường, phân xưởng tổng hợp các chi phí trực tiếp và phân bổ các chi phí gián tiếp để lập báo cáo tổng hợp chi phí cho từng công trường phân xưởng. Báo cáo chi phí này là căn cứ xác định chi phí  và tính giá thành theo công đoạn tại công ty. Các báo cáo này bao gồm:
Báo cáo chi phí sản xuất theo yếu tố, theo hoạt động, theo công đoạn ;
Báo cáo chi phí SXKD dở dang;
Báo cáo giá thành công đoạn…
Như vậy báo cáo chi phí tại công trường, phân xưởng và bộ phận kế toán được lập độc lập với nhau do đó số liệu không nhất quán, ảnh hưởng đến việc đối chiếu kiểm tra chi phí giữa các bộ phận này với chi phí khoán. 
* Các báo cáo quyết toán chi phí khoán
 Lập báo cáo quyết toán chi phí khoán trong Công ty than Núi Béo thực chất là  so sánh giữa chi phí thực hiện đã tổng hợp với chi phí khoán nhằm phân tích và kiểm soát chi phí, đánh giá tình hình thực hiện chi phí trong kỳ. Nội dung này của Công ty được thực hiện thông qua bộ phận kế toán kết hợp với một số bộ phận liên quan như bộ phận kế hoạch, bộ phận khoán quản trị chi phí, bộ phận vật tư, bộ phận lao động tiền lương… . Cụ thể như sau: 
 Tổng hợp các chỉ tiêu giao khoán (do bộ phận kế hoạch, bộ phận khoán quản trị chi phí, bộ phận vật tư, bộ phận lao động tiền lương… kết hợp thực hiện)
Tổng hợp tình hình thực hiện chi phí trong kỳ (do các công trường, phân xưởng kết hợp bộ phận kế toán thực hiện)
Lập báo cáo so sánh chi phí thực hiện với chi phí giao khoán (do bộ phận kế hoạch, bộ phận khoán quản trị chi phí kết hợp thực hiện)
Các công việc này được thực hiện theo quy trình của tổ chức hệ thống thông tin từ tổ chức ghi nhận, xử lý dữ liệu, tổ chức phản ánh và lưu trữ dữ liệu cho đến tổ chức lập báo cáo và cung cấp các thông tin. [bookmark: _Toc504987666][bookmark: _Toc504987637][bookmark: _Toc489964630][bookmark: _Toc527840468]Hình 2.5 Quy trình lập báo cáo quyết toán chi phí khoán

Kiểm soát chi phí thực hiện và chi phí giao khoán 
Tổng hợp thông tin chi phí khoán 

Tổng hợp thông tin chi phí thực hiện 

· Lập báo cáo so sánh chi phí thực hiện và chi phí khoán; 
· Phân tích chi phí thực hiện và chi phí khoán


Tại các công trường, phân xưởng ghi nhận, tổng hợp các chi phí phát sinh của đơn vị mình và thường xuyên đối chiếu với định mức và chi phí công ty giao khoán để kiểm soát chi phí phát sinh của đơn vị. Sau khi đã tổng hợp chi phí của từng công trường, phân xưởng, hàng tháng (thường chậm nhất sau 10 ngày của tháng tiếp theo) căn cứ vào chỉ tiêu chi phí giao khoán cho từng công trường, phân xưởng thực hiện quyết toán chi phí giao khoán. Việc quyết toán chi phí khoán được thực hiện bởi bộ phận khoán quản trị chi phí kết hợp với các bộ phận chức năng như phòng vật tư, phòng lao động tiền lương và quản đốc các công trường, phân xưởng. 
Dựa trên cơ sở biên bản nghiệm thu sản phẩm của đơn vị và các chứng từ liên quan, việc quyết toán phải thực hiện theo quy định:
C = QTH x ZĐVKH
Trong đó:	
C: Chi phí kế hoạch được quyết toán.
QTH: Sản lượng thực hiện .
ZĐVKH: Giá thành đơn vị được giao. 
Nếu có biến động về giá cả sẽ có hệ số điều chỉnh về giá cho phù hợp từng kỳ.
Trường hợp phát sinh ngoài khả năng của đơn vị phải báo cho các phòng ban liên quan hoặc báo cáo Giám đốc để được bổ sung kịp thời.
Quyết toán khoán chi phí: Đối với vật tư, nhiên liệu: Cuối tháng các đơn vị cùng phòng Vật tư so sánh số lượng và giá trị vật tư thực lĩnh trong tháng cộng (+) với vật tư nhiên liệu tồn đầu kỳ trừ (-) số vật tư nhiên liệu tồn cuối kỳ. Nếu tiền vật tư, nhiên liệu đơn vị nào sử dụng trong tháng  giá trị được thanh toán thì giá trị trị vật tư nhiên liệu bị () sẽ trừ vào tiền lương của đơn vị đó. Nếu tiền vật tư, nhiên liệu đơn vị nào sử dụng trong tháng  giá trị được thanh toán thì giá trị vật tư nhiên liệu dương (+) sẽ bổ xung vào thu nhập của đơn vị một tỷ lệ nhất định với giá trị đó. (Các loại vật tư khác nhau không được thanh bù trừ cho nhau, phải thanh toán riêng từng khoản). Khoản thu nhập do tiết kiệm chi phí phân xưởng chỉ được dùng vào việc trả lương cho CBCNV theo nguyên tắc bổ sung thu nhập thể hiện trên sổ lương và được giám đốc Công ty duyệt. Tất cả các việc phân phối thu nhập nhất thiết phải có sổ theo dõi và quản đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về việc phân phối thu nhập. 
Việc quyết toán chi phí khoán hàng tháng của công trường, phân xưởng với các bộ phận chức năng liên quan chủ yếu để kiểm soát chi phí nội bộ và kịp thời có những điều chỉnh phù hợp. Những số liệu này mới chỉ là số liệu thô, tập hợp thủ công chưa có sự xử lý của kế toán, thông thường để có số liệu hoàn chỉnh cuối năm kế toán phải cân đối lập báo cáo đầy đủ và so sánh với kế hoạch (trên cơ sở Tập đoàn giao), từ đó mới xác định được các chênh lệch và báo cáo Tập đoàn. Như vậy, do việc thực hiện ghi nhận và xử lý dữ liệu chưa nhất quán giữa công trường phân xưởng với bộ phận kế toán nên số liệu chưa có sự thống nhất, đồng bộ. Để có thể có được hệ thống thông tin đầy đủ thống nhất và đồng bộ đòi hỏi việc ghi nhận và xử lý cũng phải được thực hiện một cách đồng bộ hay nói cách khác cần phải có hệ thống xử lý thông tin tích hợp từ khâu nhập dữ liệu đến xử lý cung cấp dữ liệu với một nguồn duy nhất.
Hàng tháng các thông tin về quyết toán chi phí khoán sau khi được ghi nhận và xử lý được phản ánh và lưu trữ một cách thủ công trên các bảng tính hoặc các sổ sách theo dõi tại các công trường, phân xưởng chủ yếu với mục đích theo dõi nội bộ và làm căn cứ để xác định cơ chế thưởng phạt trong quản lý chi phí của công ty với các đơn vị. Căn cứ vào các thông tin này bộ phận kế toán tổng hợp, xử lý, điều chỉnh trong phạm vi toàn công ty và cuối năm phản ảnh lên hệ thống sổ sách kế toán theo dõi chi tiết chi phí cho từng yếu tố chi phí theo từng công đoạn, từng bộ phận phát sinh chi phí. Số liệu này của kế toán sẽ được sử dụng làm căn cứ để so sánh tình hình thực hiện chi phí trong kỳ của công ty với chi phí khoán trên cơ sở kế hoạch của Tập đoàn giao. Với việc phản ánh và lưu trữ dữ liệu như trên dẫn đến các thông tin không có sự thống nhất ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng thông tin sau này cho các mục đích khác nhau.
[bookmark: _Toc527840417]2.3. Công nghệ khai thác hầm lò và những yêu cầu đối với hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí
2.3.1 Ảnh hưởng của công nghệ khai thác hầm lò đến hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí
Công ty cổ phần than Núi Béo trước đây khai thác than với công nghệ khai thác lộ thiên, từ năm 2018 do các điều kiện khai thác thay đổi, trữ lượng than lộ thiên dần cạn kiệt, Công ty chuyển sang khai thác than nằm  sâu trong lòng đất với  công nghệ khai thác hầm lò. Việc thay đổi này ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý nói chung và công tác quản trị chi phí của doanh nghiệp nói riêng. Cụ thể là ảnh hưởng đến công tác khoán chi phí trong công ty như sau:
 Ảnh hưởng đến việc xây dựng các chỉ tiêu định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho công tác giao khoán.
 Ảnh hưởng đến các điều kiện và chỉ tiêu giao khoán theo từng công đoạn, từng công trường phân xưởng.
 Ảnh hưởng đến công tác tập hợp chi phí theo từng công đoạn của công nghệ khai thác hầm lò.
 Ảnh hưởng đến công tác quyết toán chi phí khoán
Việc thay đổi từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò đã làm ảnh hưởng đến công tác khoán chi phí trong Công ty, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí bao gồm: 
 Hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ khoán chi phí; 
 Hệ thống chỉ tiêu chi phí giao khoán; 
 Hệ thống thông tin chi phí thực tế tại các công trường phân xưởng;
 Hệ thống thông tin kiểm soát và quyết toán chi phí khoán.
Trong điều kiện công nghệ khai thác hầm lò hiện nay buộc Công ty phải có sự điều chỉnh và thay đổi trong công tác khoán chi phí cũng như trong việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí mới đáp ứng được các yêu cầu và thay đổi của công nghệ mới này.
2.3.2 Yêu cầu đối với hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí trong điều kiện công nghệ khai thác hầm lò
*  Mô tả dòng thông tin phục vụ công tác khoán chi phí
Dòng thông tin phục vụ công tác khoán chi phí cho hiện các công việc trong công nghệ khai thác hầm lò được mô tả theo sơ đồ 2.1
Dữ liệu đầu vào để tính các chỉ  tiêu giao khoán
Dữ liệu đầu vào ghi nhận kết quả thực hiện
Cơ sở dữ liệu
Các báo cáo phục vụ quyết toán chi phí
Xử lý
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Các chỉ tiêu giao khoán bao gồm: Các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất trong kỳ hạch toán, các chỉ tiêu ràng buộc và các chỉ tiêu chi phí sản xuất. Với Công ty Cổ phần than Núi Béo, các chỉ tiêu giao khoán của mảng khai thác hầm lò cụ thể như sau:
* Các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất:
+  Đối với khai thác lộ thiên
1. Khoan lỗ mìn: Sản phẩm giao khoán là mét khoan sâu.
2. Làm tơi đất đá bằng máy cày xới: Sản phẩm khoán là m3 đất làm tơi và giờ máy phục vụ công nghệ;
3. Bốc xúc than đất: Sản phẩm giao khoán là tấn than và m3 đất đá bốc xúc;
4. Vận chuyển than đất: Sản phẩm giao khoán là Tkm vận chuyển;
5. Bảo dưỡng, duy tu, sửa chữa đường: Sản phẩm giao khoán là Tkm xe vận tải  than đất gắn với tỷ lệ % so với tiêu chuẩn chất lượng đường theo quy định;
6. Bơm nước moong: Sản phẩm giao khoán là m3 nước hoặc thời gian máy bơm hoạt động;
7. San gạt đất đổ thải: Sản phẩm giao khoán là m3 đất đổ thải;
8. Sàng tuyển,chế biến,thu gom than: Sản phẩm giao khoán là tấn than chế biến.
9. Sản phẩm cơ khí, sửa chữa giao khoán theo mỗi công việc cụ thể;
10. Sản phẩm và dịch vụ khác;
+  Đối với khai thác hầm lò
1. Đào lò XDCB, CBSX, Xén lò: Sản phẩm giao khoán là mét lò;
2. Khai thác than lò chợ: Sản phẩm giao khoán là tấn than khai thác;
3. Vận tải lò: Sản phẩm giao khoán là tấn vật liệu và/hoặc tấn than vận chuyển;
4. Sản phẩm và dịch vụ khác;
Công tác khoán chi phí đối với công nghệ khai thác lộ thiên, hiện giờ, Công ty CP Than Núi Béo đã làm tốt. Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác khoán với công nghệ khai thác hầm lò
* Các chỉ tiêu chi phí giao khoán	
Do bước đâu chuyển sang khai thác hầm lò nên hiện tại, Công ty Cổ phần Than Núi Béo mới chỉ thực hiện khoán chi phí các yếu tố sau:
- Vật liệu khoán bao gồm phụ tùng thay thế, thuốc nổ, kíp nổ, dầu mỡ phụ, phụ tùng SCTX theo định mức;
- Nhiên liệu và điện năng theo định mức;
- Hạn mức chi phí chung tại các Công trường, Phân xưởng;
Tuy nhiên, trong tương lai, khi khai thác hầm lò trở thành chủ đạo, các yếu tố chi phí cho sản xuất 1 tấn than đều được giao khoán.
Trên cơ sở các yếu tố chi phí, đơn giá giao khoán của từng loại sản phẩm, từng loại hình công việc cho từng đơn vị nhận khoán cũng được xây dựng, bao gồm:
- Đơn giá chi phí khoan lỗ mìn: Chi phí một mét khoan sâu được xây dựng cho từng loại máy khoan, theo độ cứng đất đá, đường kính lỗ khoan. (đ/mks).
- Đơn giá chi phí bốc xúc: Chi phí xúc 1 mét khối (m3) đất đá; 1 tấn than xây dựng theo năng suất cho từng loại máy xúc, theo cấp đất đá, chất lượng than (đ/tấn; đ/m3). 
- Đơn giá chi phí vận tải (ô tô) các sản phẩm: than, đất,..: Chi phí 1Tkm vận chuyển được xây dựng cho từng loại xe trên cơ sở tình trạng kỹ thuật của xe theo cung độ, cấp đường, độ dốc vận chuyển.
- Đơn giá chi phí xe máy phục vụ: Gồm chi phí giờ máy xúc, máy gạt phục vụ, giờ cẩu phục vụ; chi phí cho 1km vận chuyển chở người, và một số vật tư hàng hoá khác. (đ/h; đ/km).
- Đơn giá chi phí đào chống lò, xén lò: Chi phí cho 1 mét lò đào trong than, đá (theo cấp đất đá, 1 mét lò xén than, xén đá theo hộ chiếu và theo vật liệu chống (bằng thép, gỗ, neo, bê tông,..).
- Đơn giá chi phí khai thác than: Chi phí cho 1 tấn than nguyên khai khai thác hầm lò, lộ thiên, theo chất lượng sản phẩm (đ/tấn). (không bao gồm tấn than đào lò).
- Đơn giá chi phí vận chuyển than, đất đá trong lò, ngoài mặt bằng: Chi phí cho 1 tấn than, đất đá vận tải trong lò, ngoài mặt bằng bằng tầu điện, băng tải, tời trục (đ/tấn; đ/xe).
- Đơn giá chi phí sàng tuyển, chế biến than: Chi phí cho 1 tấn than sàng tuyển, chế biến theo chất lượng sản phẩm tương ứng với từng dây chuyền công nghệ (đ/tấn).
- Đơn giá chi phí san gạt: Chi phí san gạt cho 1m3 đất đá, 1 tấn than theo chiều dài gạt đẩy, tính chất cơ lý của đất đá.
Để tính toán được các chỉ tiêu giao khoán trên, dữ liệu đầu vào cho hệ thống thông tin bao gồm:
- Hệ thống mức kinh tế kỹ thuật hao phí các yếu tố đầu vào cho sản xuất, bao gồm: mức tiêu hao vật tư, động lực, tiền lương, bảo hiểm, khấu hao và chi phí khác cho từng công việc: Đào lò (neo than xúc thủ công, neo than xúc bằng máy,...)
-  Hệ thống đơn giá sử dụng trong khoán chi phí phân xưởng. Đây chính là giá của mỗi đơn vị đầu vào cho sản xuất (đơn giá tiền lương, đơn giá điện năng, đơn giá vật tư,...). Các loại đơn giá này có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào sự thay đổi của thị trường các yếu tố đầu vào hoặc sự thay đổi của thể chế, chính sách của các cơ quan quản lý cấp trên.
-  Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch giao khoán, bao gồm: chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất và các chỉ tiêu về điều kiện ràng buộc (về chất lượng, chủng loại sản phẩm,...). Các chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất được doanh nghiệp giao cho đơn vị nhận khoán trên cơ sở sản lượng theo kế thoạch của toàn doanh nghiệp và dự kiến phân bổ cho mỗi đơn vị nhận khoán cũng như năng lực sản xuất của mỗi đơn vị đó.
- Hệ thống thông tin thống kê tiêu hao các yếu tố đầu vào: Các thông tin này được tập hợp từ những dữ liệu phát sinh hàng ngày tại các đơn vị nhận khoán (phân xưởng).  Các dữ liệu này được tập hợp tư các phiếu nhập/xuất vật tư; các phiếu báo sau ca về sản lượng và tiêu hao vật tư.
* Các thông tin đầu  ra từ hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí bao gồm các chỉ tiêu cần thiết cho công tác quyết toán, được thể hiện trên các báo cáo tổng hợp thông tin và các biểu mẫu quyết toán.
Với những yêu cầu thông tin phục vụ khoán chi phí, áp dụng cho công nghệ khai thác hầm lò  đòi hỏi phải tổ chức lại hệ thống thông tin với những thay đổi sau:
* Với hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật: 
Việc thay đổi từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò dẫn đến việc thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các định mức kinh tế kỹ thuật được xây dựng lại hoàn toàn mới. Toàn bộ thông tin về định mức chi phí cho từng công việc trong từng công đoạn của công nghệ khai thác hầm lò phải được tính toán trên cơ sở định mức chung của Tập đoàn và điều kiện thực tế của Công ty. Các chỉ tiêu định mức này bao gồm toàn bộ mức tiêu hao vật tư, lao động được xác định chi tiết cho từng công việc cụ thể. Bộ phận xây dựng định mức của Công ty phải xây dựng được hệ thống các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho công nghệ khai thác hầm lò và thông tin đến tất cả các đơn vị có liên quan đến công tác khoán chi phí. 
* Với hệ thống chỉ tiêu giao khoán
Cùng với việc thay đổi các định mức kinh tế kỹ thuật, các chi phí giao khoán được xác định trên cơ sở các định mức đó cũng được tính toán và xác định lại. Với đặc thù của công nghệ khai thác hầm lò, mỗi công đoạn phát sinh các chi phí khác nhau. Từ công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất đến khấu than, thông gió, thoát nước mỏ, vận tải than, vận tải đất đá trong và ngoài lò... đều phát sinh các chi phí. Việc giao khoán chi phí phải được thực hiện cho từng công trường, phân xưởng phụ trách từng công đoạn cụ thể. Như vậy so với trước đây là công nghệ khai thác lộ thiên, các chi phí giao khoán ở đây phải được xây dựng lại hoàn toàn theo đặc thù của công nghệ khai thác hầm lò. Bộ phận giao khoán chi phí phải tổng hợp các chỉ tiêu giao khoán cũng như căn cứ xác định chi phí khoán và thông tin đến từng đơn vị nhận khoán. Việc giao khoán cần có sự tham gia ý kiến của các đơn vị nhận khoán để đảm bảo việc giao khoán đúng, đủ và mang đúng ý nghĩa của công tác khoán chi phí theo chủ trương của Tập đoàn và của Công ty. Trong quá trình thực hiện công tác khoán, với công nghệ khai thác hầm lò thường phát sinh các biến động ngoài chi phí khoán, yêu cầu bộ phận thực hiện giao khoán phải thường xuyên kiểm tra, bổ sung và điều chỉnh các chi phí khoán một cách linh hoạt và hợp lý. 
* Với hệ thống thông tin chi phí thực tế 
Thông tin chi phí thực tế phát sinh tại các công trường, phân xưởng được ghi nhận và tập hợp trực tiếp tại các công trường, phân xưởng. So với công nghệ khai thác lộ thiên việc tổ chức tập hợp chi phí chỉ khác nhau ở nội dung chi phí của từng công đoạn. Các chi phí phát sinh tại đây vẫn do bộ phận thống kê tại công trường, phân xưởng ghi nhận hàng ngày sau đó tổng hợp để so với chi phí khoán. Tuy nhiên do các công đoạn khác nhau nên nội dung chi phí khác nhau đòi hỏi phải có phương pháp phân bổ và tính toán chi phí cũng khác nhau. Yêu cầu đòi hỏi đội ngũ thống kê của công trường phân xưởng phải ghi nhận và tập hợp theo từng nội dung công việc của từng công đoạn. Phải thiết kế các mẫu biểu mang tính đặc thù của từng công đoạn để ghi nhận một cách chính xác nhất các thông tin phát sinh cho từng đối tượng. Các chi phí chung phải được tập hợp theo từng yếu tố để từ đó bộ phận kế toán xử lý và phân bổ cho hợp lý. Nhân viên thống kê công trường phải thường xuyên cập nhật thông tin chi phí phát sinh và tập hợp chi phí thực tế phát sinh hàng ngày trên hệ thống cơ sở dữ liệu tại công trường, đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng thông tin một cách nhanh chóng kịp thời.
* Với hệ thống thông tin kiểm soát và quyết toán chi phí khoán
Để kiểm soát được chặt chẽ chi phí khoán trong điều kiện công nghệ khai thác than hầm lò gồm nhiều công đoạn với nhiều chi phí phát sinh phức tạp đòi hỏi bộ phận quản trị chi phí của Công ty phải thường xuyên kiểm tra chi phí giao khoán so với khối lượng công trường phân xưởng đã thực hiện trong kỳ ứng với chi phí thực tế đã phát sinh. Cụ thể hàng ngày nhân viên thống kê phải cập nhật toàn bộ dữ liệu về chi phí thực tế phát sinh và tổng hợp được chi phí phát sinh cho từng ngày theo tường yếu tố chi phí đã được giao khoán. Như vậy có thể hàng ngày đối chiếu được chi phí thực tế với chi phí giao khoán và kiểm soát chặt chẽ chi phí khoán cũng như điều chỉnh kịp thời các chi phí khoán khi cần thiết. 
Việc quyết toán chi phí khoán hiện nay ở Công ty đang được thực hiện: quyết toán hàng tháng không bù trừ các yếu tố với quy chế tiết kiệm chi phí được trích 30%, bội chi trừ 50% giá trị vào thu nhập. Tuy nhiên do công tác nghiệm thu và quy chế chưa đề cập đến các điều kiện thực hiện khoán có sai khác, thay đổi so với giao khoán, nên khi quyết toán sẽ không phản ánh được chính xác được kết quả thực hiện khoán của đơn vị. Đối với những đơn vị ít hoặc không bị tác động, sẽ được phản ánh đúng hoặc sát với thực tế, nhưng cùng 1 lúc, có 1 số đơn vị thường xuyên bị biến động so với giao khoán như hầm lò mà đặc trưng là các đơn vị đào lò và khai thác, vận tải lộ thiên sẽ dẫn đến thiếu công bằng trong việc đánh giá và quyết toán giá trị thực hiện khoán chi phí. Như vậy việc chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò với công nghệ sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, phát sinh nhiều loại chi phí và chi phí thực tế thường xuyên biến động so với chi phí khoán đòi hỏi việc quyết toán chi phí khoán phải có sự linh hoạt, thích ứng với các thay đổi này.
Ngoài các yêu cầu đối với  mỗi hệ thống thông tin trên, để phục vụ cho công tác khoán chi phí một cách hiệu quả, các hệ thống thông tin này cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ và chặt chẽ. Từ xây dựng định mức chi phí, giao khoán chi phí, tổ chức thực hiện cho đến kiểm soát và quyết toán chi phí cần được vận hành trong một hệ thống với các ràng buộc chặt chẽ, đảm bảo thông tin xuyên suốt và thống nhất. Với yêu cầu này đòi hỏi toàn bộ thông tin của từng hệ thống trên phải được xử lý thống nhất từ cơ sở dữ liệu đầu vào đến các báo cáo kết xuất. Việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào tổ chức hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí là giải pháp góp phần khắc phục hệ  thống thông tin hiện tại, giúp cho thông tin phục vị công tác khoán chi phí được cung cấp đầy đủ, kịp thời và đồng bộ hơn.
Như vậy, việc thay đổi từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò của Công ty cổ phần than Núi Béo đòi hỏi công tác khoán chi phí của Công ty cần có sự thay đổi. Hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí theo đó cũng cần phải được xây dựng đảm bảo phù hợp với yêu cầu của công tác khoán chi phí trong điều kiện mới.
[bookmark: _Toc527840418]Kết luận chương 2
Từ những phân tích thực trạng hệ thống thông tin hiện thời của Công ty Cổ phần than Núi Béo và những yêu cầu thông tin phục vụ cho công tác khoán chi phí với công nghệ khai thác hầm lò, nhóm tác giả đúc kết một số vấn đề nổi cộm cần giải quyết hướng tới mục tiêu hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí sau:
* Với cơ sở dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin
Dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí  có thể chia thành 3 nhóm: Nhóm các dữ liệu phản ánh chỉ tiêu giao khoán (sản lượng giao khoán, định mức tiêu hao vật tư, giá vật tư và các điều kiện ràng buộc); Nhóm các dữ liệu thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện công tác khoán (các phiếu báo sau ca; các phiếu nhập/xuất vật tư và các biên bản nghiệm thu cuối kỳ khi tiến hành quyết toán). 
Các chỉ tiêu giao khoán thường được tập hợp trong bảng tính được phòng Kế hoạch giá thành lập cho mỗi kỳ giao khoán.Tuy nhiên, việc kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu giữa các bộ phận chức năng: phòng Kế hoạch giá thành, phòng Vật tư, phòng Tài chính kế toán gần như chưa thực hiện được với các mẫu biểu hiện thời. Phần do cấu trúc của bảng không thống nhất trong toàn Công ty, phần do tiêu thức, chỉ tiêu, tên gọi vật tư không thống nhất trong toàn Công ty.
Giá cả vật tư được sử dụng trong giao khoán và quyết toán chi phí. đặc biệt là chi phí vật tư có thể  thay đổi theo từng kỳ giao khoán. Giá cả giao khoán được  quyết định bởi Giám đốc Công ty song không phải kỳ nào, bảng giá cũng rõ ràng đầy đủ, đặc biệt là mã và tên gọi vật tư mới phát sinh,  để có thể tham chiếu tới giá của loại vật tư giao khoán.
Các phiếu báo sau ca là các báo cáo về tình hình tiêu hao vật tư, nhân công và sản lượng của mỗi ca làm việc. Sau mỗi ca làm việc, nhân viên thống kê nhận được phiếu báo hợp lệ sẽ cập nhật dữ liệu vào hệ thống (nhập vào một bảng tính Microsoft Excel hoặc nhập vào sổ ghi chép). Tuy nhiên, trong các phiếu báo đó chưa tách riêng tiêu hao đầu vào (vật tư, nhân công, giờ máy, nhiên liệu,...) cho từng đối tượng gánh chịu chi phí (từng diện sản xuất). Vì vậy, nhân viên thống kê vật tư ở phân xưởng cũng không thể tách riêng tiêu hao yếu tố đầu vào cho từng đối tượng (diện sản xuất). Tương tự như vậy, biên bản nghiệm thu (đặc biệt nghiệm thu cơ điện) cũng chưa tách tiêu hao yếu tố đầu vào được định mức cho từng đối tượng (diện sản xuất)  mà chủ yếu nghiệm thu theo lệnh sản xuất. Điều đó gây khó khăn cho việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm theo công đoạn và giá thành sản phẩm cuối cùng.
Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lập các báo cáo, tính toán các chỉ tiêu giao khoán và chia sẻ thông tin là điều không thể thiếu trong quản lý kinh tế. Hiện nay, Công ty Cổ phần than Núi Béo đang sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng. Nhưng để phục vụ cho công tác khoán chi phí thì mọi tính toán, từ dự toán chi phí, tập hợp chi phí, lập báo cáo chi phí và quyết toán chi phí đều thực hiện trên phân mềm bảng tính Microsoft Excel. Muốn vậy, các bảng, mẫu biểu phải được thiết lập để tạo điều kiện thuận lợi nhất để có thể ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Song, các biểu mẫu báo cáo hiện thời mới chỉ được sử dụng ở dạng bảng biểu chứ không được thiết kế ở dạng bảng tính, nên rất khó cho việc thiết lập các công thức, sử dụng các hàm số của phần mềm Microsoft Excel cho tự động hóa việc kết xuất thông tin.
Ngoài ra, để dễ dàng tìm kiếm và chuẩn hóa trong xử lý dữ liệu, đầu vào của hệ thống còn  cần đến cả danh mục vật tư (đã được mã hóa) và danh mục công việc (cũng đã được mã hóa). Song như đã phân tích ở phần 2.1, hệ thống danh mục vật tư còn nhiều bất cập: sự thống nhất về tên gọi, phương pháp mã hóa (ký tự để mã hóa, độ dài xâu ký tự trong mã,...).
* Với các mẫu biểu báo cáo tổng hợp thông tin chi phí thực hiện.
Theo thời gian, từ khi bắt đầu triển khai công tác khoán chi phí nói chung và triển khai khoán chi phí cho dây chuyền khai thác hầm lò, Công ty đã từng bước hoàn thiện các mẫu biểu thống kê phục vụ công tác khoán. Các mẫu biểu báo cáo tương đối đầy đủ các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác khoán. Tuy nhiên, qua phân tích cấu trúc của các báo cáo và khả năng ứng dụng các mẫu biểu báo cáo tổng hợp hiện thời của Công ty, có thể chỉ ra một số bất cập sau:
- Mẫu biểu báo cáo tập hợp chi phí (vật tư, nhiên liệu, điện năng, nhân công,...) hiện nay của nhân viên kinh tế đang thực hiện là tổng hợp của toàn đơn vị nhận khoán, chưa thực hiện được cho từng tổ nhóm sản xuất, theo đối tượng chịu phí  hoặc báo cáo trong một khoảng thời gian nhất định vì thế rất khó khăn trong việc điều hành sản xuất của đơn vị cũng như của Công ty.
- Hệ thống mẫu biểu thống kê phục vụ cho công tác khoán, đặc biệt là khoán chi phí vật tư chưa thống nhất và chưa đảm bảo liên kết và chia sẻ dữ liệu, kết quả tính giữa các bảng tính. Đặc biệt là, khi đầu ra của bảng tính này (chẳng hạn, số liệu thống kê tổng hợp ở các phân xưởng) là đầu vào của bảng tính khác (bảng quyết toán chi phí của Công ty).
- Việc báo cáo hàng ngày lượng tiêu hao yếu tố đầu vào cho sản xuất không kịp thời, không chính xác hiện nay làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản trị chi phí của Công ty, số liệu phản ánh đến lãnh đạo phân xưởng của nhân viên kinh tế chỉ được thực hiện khi có kết quả nghiệm thu nội bộ và quyết toán chi phí của Công ty, vì thế khi một yếu tố đầu vào nào đó (vật tư chẳng hạn) bị thất thoát hay vượt định mức xẩy ra trong thời gian dài mà phân xưởng không có biện pháp khắc phục kịp thời.
Các báo cáo được nhập thủ công, hoặc bán thủ công  từ dữ liệu bên ngoài hoặc từ các báo cáo, chưa sử dụng triệt để công cụ hiện đại của công nghệ thông tin trong kết xuất thông tin. 
- Các mẫu biểu thống kê hiện nay chưa có các công cụ nhằm giảm thiểu và kiểm soát được những sai sót có thể xảy ra trong quá trình nhập liệu và kết xuất thông tin, phần do công tác nghiệm thu hàng ngày lượng tiêu hao yếu tố đầu vào (mà chủ yếu là vật tư) của phó quản đốc trực ca thường không chính xác dẫn đến số lượng tiêu hao hàng ngày của nhân viên kinh tế phản ánh không đúng so với thực tế khi lên biểu tổng hợp, làm ảnh hưởng đến việc báo cáo và chỉ đạo của lãnh đạo phân xưởng. 
- Các biểu mẫu báo cáo không cho phép kết xuất thông tin từng ngày, từng khoảng thời gian bất kỳ theo yêu cầu của công tác quản trị chi phí. Phần là do khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, phần do khối lượng công việc quá nhiều mà không ứng dụng được công nghệ thông tin. Do không có số liệu báo cáo thực hiện hàng ngày nên việc theo dõi và giám sát của các phòng ban đối với phân xưởng khi có các yếu tố thay đổi như: Chất lượng vật tư, độ cứng đất đá, vật tư tồn kho, không được xử lý kịp thời, vật tư cấp cho phân xưởng không được kiểm soát dẫn đến tình trạng sử dụng vật tư tràn lan, hay bị hao hụt vật tư trong quá trình quản lý đặc biệt là làm tăng tồn kho của Công ty. 
* Các mẫu biểu phục vụ quyết toán chi phí giao khoán
Các mẫu biểu quyết toán chi phí hiện nay của Công ty thường quá đơn giản chủ yếu mang tính chất tổng hợp của cả phân xưởng và không thống nhất trong toàn Công ty nên việc tổng hợp tổng chi phí trong phạm vi toàn Công ty rất khó khăn. Mặt khác, các báo cáo này cần có nhiều thông tin theo nhiều khía cạnh để phục vụ cho nhiều mục đích quản trị (quản trị chi phí chi phí, quản trị sản xuất,...) nhưng các biểu mẫu hiện thời  không chi tiết không thể đáp ứng cho tất cả các nhu cầu đó. Chẳng hạn như, việc tiêu hao yếu tố đầu vào nào đó (vật tư, nhiên liệu, điện năng,...) cho nhiều hạng mục công việc, để tính giá thành sản phẩm theo mỗi hạng mục công việc đó, cần bóc tách chi phí riêng cho từng công việc. Muốn vậy, trong báo cáo quyết toán phải thể hiện điều đó vào ngay cả khi thiết kế cấu trúc dữ liệu đầu vào. Chẳng hạn, với mỗi phiếu xuất vật tư cũng chưa ghi rõ “xuất cho ai/công trình nào” (đối tượng xuất).  Việc bóc tách chi phí đầu vào cho từng đối tượng chịu phí (điều đó phải thể hiện trên báo cáo quyết toán) cũng góp phần xác định được nguyên nhân làm thất thoát hay tiết kiệm yếu tố đầu vào. Tức là tìm được nguyên nhân (nơi phát sinh) gây bội chi hay tiết kiệm chi phí. 
Trong công tác quyết toán chi phí, cần so sánh giữa mức chi phí giao khoán của Công ty với chi phí thực tế phát sinh tại các phân xưởng. Việc tạo ra các bảng báo cáo quyết toán được thực hiện “bán thủ công”, một số thông tin được tập hợp từ dữ liệu được cập nhật hàng ngày về chi phí thực tế phát sinh tại các phân xưởng, một số thông tin được lấy từ bản giao khoán, một số thông tin lấy từ các biên bản nghiệm thu,... khiến thông tin tổng hợp cho quyết toán dễ sai sót và rất chậm trễ. Một nguyên nhân gây chậm trễ trong công tác quyết toán chi phí giao khoán là danh mục vật tư, danh mục sản phẩm, công việc chưa được hệ thống và chuẩn hóa trong toàn Công ty. Điều đó gây khó khăn rất nhiều trong việc tổng hợp, so sánh và quyết toán chi phí giao khoán. Thực tế, qua tìm hiểu của nhóm tác giả, chi phí đối chiếu, tìm kiếm dữ liệu chiếm 70% trong xử lý dữ liệu để tổng hợp thông tin.
Các biểu mẫu được lập trong các bảng tính Microsoft Excel, thông thường, nhân viên thống kinh kinh tế nhập một cách thủ công vào từng cột/dòng của bảng quyết toán và thực hiện những phép cộng trừ rất đơn giản để có được kết quả cần thiết. Hay nói cách khác, nhân viên thống kê sử dụng công nghệ thông tin (máy tính, phần mềm) để đơn giản là lập các bảng tổng hợp chứ chưa ứng dụng được công nghệ thông tin hiện đại để kết xuất thông tin từ các dữ liệu đầu vào.
 Những bất cập nêu trên trong hệ thống thông tin hiện thời của Công ty sẽ được nhóm tác giả đưa ra các giải pháp để khắc phục hướng tới mục tiêu là xây dựng một hệ thống thông tin với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại để cung cấp thông tin chính xác, đúng lúc, toàn diện phục vụ cho công tác quản trị chi phí nói chung và công tác khoán chi phí nói riêng.
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3.2.1. Quan điểm
Khi một doanh nghiệp khai thác chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang công nghệ khai thác hầm lò, các nội dung của công tác khoán chi phí và theo đó là hệ thống thông tin phục vụ công tác này cũng phải thay đổi. Khi đưa ra các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin hướng theo mục tiêu này, các tác giả thống nhất các quan điểm sau:
1. Hệ thống thông tin được hoàn thiện theo đúng quy trình xử lý thông tin: từ cập nhật dữ liệu đầu vào cho hệ thống, xử lý dữ liệu và tạo lập các báo cáo phục vụ công tác khoán chi phí.
2. Hệ thống thông tin được xây dựng phải bám sát các công đoạn của công tác khoán và gắn chặt với công nghệ sản xuất. Bởi lẽ, công nghệ khác than hầm lò khác hoàn toàn với công nghệ khai thác lộ thiên: Khác về các công đoạn sản xuất, về cách thức tập hợp giá thành theo công đoạn công đoạn, khác về chủng loại vật tư tiêu hao và cách thức phân bổ chi phí vật tư vào giá thành của mỗi công đoạn sản xuất... 
3.2.2 Nguyên tắc
Trên cơ sở các quan điểm hoàn thiện và xuất phát từ yêu cầu thực tế, các nguyên tắc cần được tuân thủ khi đưa ra các giải pháp hoàn thiện bao gồm:
1. Việc tập hợp dữ liệu, xử lý và các báo cáo được kết xuất phải tuân thủ theo đúng quy trình công nghệ khai thác, quy chế khoán của doanh nghiệp và đảm bảo cung cấp thông tin phục vụ đắc lực cho công tác khoán chi phí. Với công nghệ khai thác lộ thiên, dữ liệu được tập hợp và xử lý phục vụ cho công tác khoán các sản phẩm như: mét khoan sâu (công đoạn khoan lỗ mìn); m3 đất đá làm tơi; m3 đất đá hoặc tấn than xúc bốc; Tkm đất đá hoặc than vận chuyển,....thì với công nghệ khai hầm lò, dữ liệu được tập hợp và xử lý phục vụ cho công tác khoán các sản phẩm lại bao gồm: mét lò đào (lò chuẩn bị sản xuất hoặc lò xây dựng cơ bản hoặc xén lò); Tấn than khai thác;  Tấn vật liệu hoặc tấn than vận chuyển trong lò/ngoài lò,...
2. Hệ thống thông tin phải đảm bảo tính mở, có nghĩa là, thông tin của hệ thống phục vụ quản trị chi phí phải được dễ dàng chia sẻ và nhận thông tin từ các hệ thống khác. Đó là do, doanh nghiệp là một thể thống nhất với rất nhiều chức năng quản trị có liên quan chặt chẽ với nhau. Công tác quản trị của một chức năng này có thể cần thông tin từ các chức năng khác mà hệ thống thông tin của chức năng ấy cung cấp. Thông tin phục vụ công tác khoán chi phí cũng vậy.
3. Các cấu thành của hệ thống thông tin cần được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa toàn bộ hệ thống: Chuẩn hóa từ tên gọi, phương pháp tính các chỉ tiêu, thuật ngữ được sử dụng, cấu trúc dữ liệu, mẫu biểu tổng hợp,... trong toàn bộ doanh nghiệp.
4. Hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí phải được hoàn thiện trên nền công nghệ thông tin hiện đại: phải thích ứng với sự phát triển của công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại ở mức tối đa cho việc cập nhật, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp.
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Như đã phân tích ở chương 2, hiện nay hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo còn tồn tại một số hạn chế chủ yếu sau:
1. Cơ sở dữ liệu chưa hoàn thiện, chưa tạo điều kiện cho công tác lập dự toán giao khoán, tổng hợp chi phí phát sinh và quyết toán khi giao khoán; chưa đảm bảo ứng dụng công nghệ hiện đại để xử lý dữ liệu cho các công đoạn của công tác giao khoán.
2. Chưa có phần mềm chuyên dụng cho xử lý dữ liệu và lập các báo cáo tổng tổng, báo cáo quyết toán trong công tác giao khoán; 
3. Các biểu mẫu báo cáo phục vụ cho khoán chi phí chưa thống kê, chưa được tổ chức tạo điều kiện thuận lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại.
4. Mức độ bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống còn hạn chế
Các giải pháp sau mà các tác giả đề xuất sẽ khắc phục được những hạn chế trên.
3.3.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu cho hệ thống thông tin
Cơ sở dữ liệu là tập hợp các dữ liệu có cùng chung các thuộc tính quản lý, có mối quan hệ logic chặt chẽ với nhau. Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác khoán chi phí bao gồm toàn bộ dữ liệu liên quan tới công tác khoán chi phí. Những dữ liệu cần cho công tác khoán chi phí cho dây chuyền khai thác hầm lò của Công ty Cổ phần Than Núi Béo đã được mô tả tương đối chi tiết ở chương 2.
Cũng từ kết quả phân tích của chương 2 cho thấy việc tổ chức cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác khoán chi phí theo dây chuyền khai thác hầm lò của Công ty Cổ phần Than Núi Béo còn một số bất cập. Những bất cập liên quan đến tổ chức cơ sở dữ liệu được giải quyết theo giải pháp sau:
* Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của Công ty nói chung và cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác khoán chi phí nói riêng. Để đảm bảo chuẩn hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu này, cần thực hiện các bước công việc sau: 
+ Rà soát lại toàn bộ danh mục dữ liệu và thống nhất hóa các tiêu thức và chỉ tiêu phục vụ cho công tác khoán chi phí. Thống nhất từ tên gọi, phương pháp tập hợp và tính toán, cách thức thể hiện,... và đảm bảo rằng, một chỉ tiêu, một tiêu thức chỉ có một tên gọi duy nhất với một phương pháp tập hợp và tính toán duy nhất, cách thức thể hiện thống nhất chung trong toàn Công ty và trong toàn bộ hệ thống thông tin quản lý nói chung và hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí nói riêng.
+ Rà soát lại toàn bộ các mẫu biểu phục vụ công tác khoán chi phí, từ mẫu biểu tập hợp dữ liệu đầu vào đến các mẫu biểu trung gian và mẫu biểu cuối cùng phục vụ công tác quyết toán chi phí được kết xuất từ hệ thống thông tin. Từ đó, xây dựng lại hệ thống mẫu biểu đảm bảo thống nhất chung trong toàn Công ty và trong toàn bộ hệ thống thông tin. Các mẫu biểu báo cáo phục vụ công tác quyết toán chi phí phải được thiết kế sao cho có thể sử dụng công nghệ thông tin hiện đại. Tức là, các thông tin trong các mẫu biểu đó phải được tự động kết xuất khi dữ  liệu đầu vào đã được cập nhật vào hệ thống thông tin.
Những công việc trên là hết sức cần thiết, không chỉ cần khi ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong xử lý dữ liệu mà ngay cả xử lý dữ liệu bằng cách thức thủ công như trước đây cũng cần chuẩn hóa toàn bộ danh mục dữ liệu và thống nhất các biểu mẫu. Qua các khảo sát thực tế của nhóm tác giả cho thấy, các bộ phận chức năng của các doanh nghiệp trong ngành mỏ thường phải mất đến 70% chi phí thời gian và nhân lực cho việc đối chiếu thông tin, dữ liệu giữa các bộ phận mà nguyên nhân chủ yếu là do không có sự thống nhất, chuẩn hóa trong toàn doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là công việc đòi hỏi thời gian và liên quan tới tất cả các phòng chức năng trong toàn Công ty. Vì vậy, phạm vi nghiên cứu của đề tài với những hạn chế về thời gian và kinh phí thực hiện đề tài nên trong báo cáo nhóm tác giả không đưa được cụ thể toàn bộ danh mục dữ liệu và mẫu biểu thống kê được thống nhất trong toàn Công ty. Hy vọng, khi kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao tới doanh nghiệp, với những đề xuất này, nhóm tác giả sẽ được trực tiếp làm việc với các bộ phận chức năng của Công ty để thực hiện cụ thể công việc này. 
+ Lưu trữ dữ liệu tách khỏi chương trình xử lý: Có 2 nguyên tắc quan trọng của quản lý lưu trữ dữ liệu để đảm bảo chuyển hoá thành thông tin có nghĩa. Thứ nhất:  dữ liệu phải được tách rời các chương trình ứng dụng nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu, tạo sự tin tưởng khi chia sẻ dữ liệu. Mặt khác, khi dữ liệu được lưu trữ tách rời các chương trình ứng dụng, việc thay đổi cấu trúc hoặc thuộc tính dữ liệu chỉ cần thực hiện ở các chương trình quản trị cơ sở dữ liệu mà không  phải  điều  chỉnh lại ở từng chương trình ứng dụng  có liên quan, giảm sự phiền phức và tốn kém với doanh nghiệp. Thứ hai: là những định nghĩa dữ liệu phải lâu bền. Có nghĩa là những định nghĩa về dữ liệu (cấu trúc dữ liệu) được làm rõ ngay từ đầu, phải  ổn định theo thời gian  mặc dù dữ liệu thực  có thể không ổn định. 
Như vậy, để ứng dụng được công nghệ thông tin hiện đại, cho dù sử dụng phần mềm xử lý số liệu nào đi chăng nữa thì dữ liệu cũng phải được tách biệt với chương trình xử lý và được cập nhật thường xuyên, theo định kỳ.	
* Mã hóa dữ liệu của một số dữ liệu đầu vào cần chuẩn hóa, dùng chung trong toàn bộ hệ thống thông tin, bao gồm:
+ Hệ thống danh mục vật tư: Vật tư đươc sử dụng trong doanh nghiệp mỏ nói chung và trong khai thác hầm lò nói riêng có tới trên 20000 loại vật tư với tên gọi,   hình thái vật chất, công dụng, tính năng, thời hạn sử dụng, cách thức chuyển giá trị vật tư vào giá thành sản phẩm,... hoàn toàn khác nhau. Với rất nhiều thuộc tính khác nhau của hàng nghìn loại vật tư, việc nhận diện 1 vật tư nào đó được sử dụng trong tính toán, đặc biệt việc tính toán trên nền công nghệ thông tin hiện đại, chỉ có thể thực hiện được bằng việc mã hóa các loại vật tư. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam cũng đã xây dựng bộ mã vật tư cho hầu hết các chủ yếu. Tuy nhiên, bộ mã này được xây dựng chung cho các cả các doanh nghiệp trong Tập đoàn với các ngành nghề khác nhau, với các công nghệ sản xuất khác nhau nên chúng rất cồng kềnh và khó sử dụng. Chính vì vậy, theo khảo sát của nhóm tác giả, hầu như không có một doanh nghiệp nào của Tập đoàn sử dụng bộ mã chung này.  Mỗi doanh nghiệp trong Tập đoàn đã và đang xây dựng bộ mã vật tư phù hợp với loại vật tư và tình hình sử dụng chúng trong quá trình sản xuất. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài và xuất phát từ thực tế, việc mã hóa vật tư của Công ty Cổ phần than Núi Béo được đề xuất như sau:
Bước 1. Phân loại vật tư
Hiện nay, các vật tư tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau: 
+ Theo kho vật tư
+ Theo hình thái vật chất và công dụng của vật tư
+ Theo tính chất của vật tư khi tham gia vào quá trình sản xuất
+ Theo nơi phát sinh tiêu hao vật tư
+ Theo tính chất thường xuyên hay không thường xuyên/ sử dụng một lần hay nhiều lần trong quá trình sản xuất
+ Theo mức độ (giá trị) của vật tư khi đưa vào sản xuất
...
Để đảm bảo chuẩn hóa dữ liệu về vật tư, nhóm tác giả để xuất việc phân chia vật tư được thực hiện theo 5 tiêu thức chính:
+ Theo tình trạng vật tư: Các vật tư được xuất dùng cho sản xuất cho thể dùng hết một lần hoặc vật tư đó gắn với kết cấu công trình (như vì chống lò, tấm chèn lò,...). Tuy nhiên, do đặc thù của qúa trình sản xuất tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo mà còn có một số vật tư đã xuất dùng, sau đó được thu hồi  để hoặc thanh lý hoặc tái sử dụng. Để dễ dàng quản lý các loại vật tư này (mặc dù chiếm tương đối ít trong số các loại vật tư của Công ty), nhóm tác giả 1 ký tự để mã hóa cho phân loại cho vật tư mới được xuất dùng (“M”) và xuất dùng những vật tư được thu hồi này (“T”).
+ Theo tính chất thường xuyên hay không thường xuyên/ sử dụng một lần hay nhiều lần trong quá trình sản xuất. Vật tư sử dụng một lần được hạch toán toàn bộ vào chi phí vật tư trong kỳ hạch toán. Vật tư sử dụng nhiều lần (cho nhiều chu kỳ sản xuất) được phân bổ riêng cho mỗi kỳ hạch toán. Theo tiêu thức này, vật tư được chia thành: Dùng một lần và dùng nhiều lần.
+ Theo hình thái vật chất và công dụng của vật tư: Đây là tiêu thức phân loại phức tạp nhất vì trong quá trình sản xuất, Công ty sử dụng tới hàng chục nghìn loại vật tư khác nhau, từ vật tư đào lò, chống lò, khai thác trong lò chợ, vận chuyển trong lò, vận chuyển ngoài lò,... đến vật tư xây dựng, vật tư dùng cho văn phòng. Theo tiêu thức này, vật tư được chia thành các nhóm: Vật liệu nổ, vật liệu chống lò, vật tư cơ điện, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ,...
+ Theo loại vật tư: mỗi nhóm vật tư trên gồm nhiều loại, chẳng hạn, vật liệu nổ bao gồm thuốc nổ, kíp nổ, dây dẫn nổ (dây điện đơn),..
+ Theo chủng loại vật tư: Mỗi loại vật tư có nhiều chủng loại khác nhau. Khác nhau về thông số kỹ thuật, về nguồn gốc xuất xứ,... Chẳng hạn, thuốc nổ có thể là: Thuốc nổ ANFO, thuốc nổ AH1, Thuốc nổ Quốc phòng,... 
Bước 2. Lựa chọn xâu ký tự để mã hóa theo nhóm
Theo 5 tiêu thức phân loại trên, xâu mã vật tư của Công ty xây dựng Hầm lò II – TKV được mã hóa gồm 10 ký tự. Trong đó:
- 1 ký tự đầu, được chọn ký tự chữ cái để mã hóa cho tình trạng vật tư khi xuất dùng: Ví dụ: Vật tư mới xuất dùng - mã “M”;  Vật tư thu hồi được xuất dùng – mã “T”, ...
- 2 ký tự tiếp theo được chọn ký tự chữ cái để mã hóa vật tư theo phương pháp hạch toán: Vật tư sử dụng một lần – mã “TX”; vật tư sử dụng nhiều lần – mã “PB”
- 2 ký tự tiếp, được chọn ký tự text (chữ cái) để mã hóa cho loại vật tư theo hình thái vật chất và công dụng. Ví dụ: Vật tư chống lò – mã “CL”; Vật liệu nổ - mã “NO”,...
- 2 ký tự tiếp, được chọn ký tự text (chữ cái) để mã hóa cho tên vật tư. Ví dụ: Vật tư gỗ chống lò – mã “GO”; Thuốc nổ - mã “TN”,...
- 2 ký tự còn lại, được chọn là ký tự số để mã hóa chi tiết theo chủng loại vật tư
Theo đó, một vật tư như “Thuốc nổ ANFO” thuộc nhóm vật liệu nổ, là vật tư được sử dụng thường xuyên và là vật tư mới khi xuất dùng sẽ được mã hóa là: “MTXNOTN02”
Sơ đồ hình      thể hiện cây phân loại theo các tiêu thức trên và lớp mã theo mỗi tiêu thức: 
Theo tình trạng
Mới: "M”
 
Thu hồi: "T”
 
…
…
Theo phương pháp hạch toán
Loại: “Mã”
Theo hình thái vật chất và công dụng
Theo tên vật tư
Phân bổ: “PB”
Thường xuyên: “TX” 
Cơ điện: “CD”
Vật liệu nổ: “NO” 
Phụ tùng: “PT”
Chống lò: “CL”
…
Kíp nổ: “KN”
Thuốc nổ: “TN” 
Dây dẫn nổ: “DN”
…
Theo chủng loại vật tư
Thuốc nổ ANFO: “02” 

Thuốc nổ nhũ tương: “01” 
Thuốc nổ AH01: “03” 

…

[bookmark: _Toc527840470]Hình 3.1. Sơ đồ cây phân lớp mã hóa vật tư
Phụ lục 1 thể hiện danh mục vật tư đã được mã hóa theo phương pháp này
+ Hệ thống danh mục công việc: Tương tự như hệ thống danh mục vật tư, các bước công việc, công việc cũng trong dây chuyền lộ thiên và dây chuyền khai thác hầm lò rất nhiều. Ngoài việc chuẩn hóa các tên gọi như phần trên đã nêu, chúng cần được mã hóa để dễ dàng hơn trong việc tính khối lượng (kết quả thực hiện công việc) và đặc biệt là việc tập hợp chi phí cho mỗi đối tượng chịu phí và tính giá thành cho mỗi công việc hoặc mỗi loại sản phẩm. Để mã hóa danh mục công việc và dễ dàng phục vụ việc tập hợp chi phí cho từng đối tượng chịu phí và tính giá thành theo công đoạn sản xuất, danh mục các công việc cần được phân lớp theo các tiêu thức sau:
- Theo quy trình sản xuất: Công ty Cổ phần than Núi Béo có 3 hoạt động cơ bản: Khai thác than, Sàng tuyển và chế biến than, Tiêu thụ. Ngoài ra còn có các hoạt động phục vụ và phụ trợ cho quá trình sản xuất chính
- Theo công nghệ sản xuất, gồm công nghệ khai thác lộ thiên và công nghệ khai thác hầm lò
- Theo giai đoạn của mỗi dây chuyền công nghệ, gồm các giai đoạn như mô tả trong sơ đồ hình 2.1
- Theo công việc cụ thể của mỗi giai đoạn khai thác, chẳng hạn như: giai đoạn bóc đất đá bao gồm: khoan nổ mìn, xúc đất đá, vận tải đất đá và đổ thải.
- Theo bước công việc, gồm những bước công việc theo công nghệ của mỗi công việc cụ thể.
 Kết quả mã hóa được tập hợp ở phụ lục 2 của báo cáo.
+ Hệ thống danh mục sản phẩm (kết quả thực hiện giao khoán): Kết quả thực hiện công việc cũng như tên sản phẩm của mỗi bước công việc/ công việc/công đoạn của quá trình sản xuất cũng cần được chuẩn hóa và được mã hóa. Kết quả hoạt động của mỗi công việc chính là sản phẩm theo của hoạt động đó. Theo đó, các loại sản phẩm là: 
- Theo quy trình sản xuất, gồm có: Than nguyên khai, than sạch, than tiêu thụ
- Theo giai đoạn của mỗi dây chuyền công nghệ, gồm có: mét khối đất đá bóc, mét lò đào, tấn than lộ thiên, tấn than hầm lò,...
- Theo công việc cụ thể của mỗi giai đoạn khai thác, chẳng hạn như, gồm: mét khoan sâu, khối lượng đất đá xúc, khối lượng đất đá vận tải và khối lượng đất đá san gạt ở bãi thải,...
- Theo bước công việc, gồm những bước công việc theo công nghệ của mỗi công việc cụ thể.
Theo phương pháp mã hóa đối với danh mục vật tư, danh mục công việc (và theo đó là danh mục sản phẩm) được phân lớp theo sơ đồ hình 3.2 sau:
Khi các danh mục công việc hoặc sản phẩm đã được mã hóa, việc ghi nhận và tập hợp dữ liệu theo danh mục đã được mã hóa này giúp dẽ dàng tập hợp chi phí theo công việc, theo nơi phát sinh chi phí hoặc theo đối tượng chịu phí.Theo quy trình
Khai thác: "KT”
 
Chế biến:"CB”
 
Tiêu thụ: “TT”
Phục vụ, phụ trợ: “PV”
Theo công nghệ
Loại: “Mã”
Theo giai đoạn sản xuất
Theo sản phẩm
Lộ thiên: “LT” 

Hầm lò: “HL”
Đào lò CBSX: “02”
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Khai thác than lò chợ: “03”
Vận chuyển trong lò: “04”
…
Than đào lò
Mét lò đào
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+ Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu: Theo nguyên tắc lưu trữ cơ sở dữ liệu đã nếu trên, khi ứng dụng bảng tính điện tử M.E, cơ sở dữ liệu được  cập nhật và lưu trữ trong các trang tính (worksheet) riêng với cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế chuẩn ngay từ đầu. Để thiết kế chuẩn cấu trúc cơ sở dữ liệu (các cột trong bảng tính), nhóm tác giả dựa trên những yêu cầu về thông tin đầu ra được thể hiện trong các báo cáo quyết toán chi phí. Dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin phục vụ công tác khoán chi phí  có thể chia thành 2 nhóm:
- Nhóm các dữ liệu phản ánh chỉ tiêu giao khoán, bao gồm: sản lượng giao khoán, định mức tiêu hao vật tư, giá vật tư và các điều kiện ràng buộc;
- Nhóm các dữ liệu thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện công tác khoán, gồm các phiếu báo sau ca; các phiếu nhập/xuất vật tư và các biên bản nghiệm thu cuối kỳ khi tiến hành quyết toán
Trong các nhóm dữ liệu đầu vào của hệ thống thông tin nói trên có những dữ liệu mang tính chất tương đối ổn định, ít thay đổi theo từng kỳ quyết toán. Đó là bảng các danh mục (danh mục công việc, danh mục vật tư, danh mục thiết bị, danh mục đơn vị sản xuất,...). Các danh mục này được tính là cơ sở dữ liệu đầu vào và được mã hóa là để đảm bảo mỗi công việc, mỗi loại sản phẩm, mỗi loại vật tư ... phải thống nhất một tên gọi duy nhất. Có như thế, nhân viên thống kê mới dễ dàng tổng hợp sản lượng mỗi loại sản phẩm và lượng tiêu hao mỗi loại đầu vào theo từng đối tượng sản xuất hoặc từ khu vực sản xuất trong từng kỳ. Những dữ liệu này gần như không phải cập nhật trong mỗi kỳ hạch toán.
Nhóm dữ liệu thay đổi thường xuyên và cập nhật hàng ngày, hàng ca làm việc là những báo cáo sau ca, trong đó ghi đầy đủ dữ liệu về sản lượng hoàn thành trong ca làm việc, lượng đầu vào (vật tư, điện năng, nhiên liệu, lao động,...) tiêu hao cho khối lượng công việc hoàn thành. Đây là những đầu vào quan trọng nhất để tập hợp nên cơ sở dữ liệu nhằm kết xuất các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác khoán chi phí vật tư, tính giá thành sản phẩm và chi phí nhân công, tính trả lương cho người lao động. Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, nhóm tác giả quan tâm nhiều đến dữ liệu liên quan đến sản lượng hoàn thành và lượng yếu tố đầu vào tiêu hao trong từng ca sản xuất.
Các nhóm dữ liệu trên được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với cấu trúc tương đối ổn định, được thiết kế riêng cho mỗi dạng dữ liệu trong mỗi nhóm và được thể hiện trong ví dụ ở phụ lục ... . 
 3.3.2. Lựa chọn công nghệ xử lý dữ liệu trong hệ thống thông tin
Hiện giờ, chưa có một doanh nghiệp nào trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam sử dụng phần mềm chuyên dụng cho công tác khoán chi phí. Các doanh nghiệp đều đã và đang sử dụng phần mềm chúng được thiết kế cho đa mục đích, phần mềm bảng tính điện tử Excel. Đây là một phần mềm được hãng Microsoft thiết kế chuyên cho tính toán, rất phù hợp cho công tác lập dự toán, tập hợp dữ liệu và kết xuất thông tin phục vụ cho khoán chi phí. Tuy nhiên, mức độ sử dụng và khai thác phần mềm này phục vụ cho công tác khoán chi phí còn rất hạn chế. Hầu như, việc sử dụng mới chỉ dừng lại ở các phép tính đơn giản, hoặc với hàm rất đơn giản. Có một số công việc trong đó, việc sử dụng phần mềm này với vai trò của bảng biểu.
Công nghệ lưu trữ, xử lý dữ liệu trong hệ thống thông tin phục vụ khoán chi phí của Công ty Cổ phần than Núi Béo được nhóm tác giả lựa chọn là phần mềm bảng tính điện tử Microsoft Excel. Đây là phần mềm rất phổ biến và được hầu hết người sử dụng máy tính ở Việt Nam nói chung và các nhà quản lý của các doanh nghiệp mỏ nói riêng hiện đang sử dụng trong lưu trữ, xử lý dữ liệu và kết xuất thông tin. Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu tự động hóa xử lý dữ liệu để tạo các báo cáo tổng hợp chi phí, sản lượng, lập bảng quyết toán  phục vụ công tác khoán chi phí, nhóm tác giả thiết kế các biểu mẫu báo cáo với các công thức được thiết lập sẵn trong mỗi ô tính để tự động hóa việc tính toán và kết xuất thông tin mỗi khi dữ liệu được cập nhật. 
3.3.3. Kết xuất báo cáo phục vụ khoán chi phí
* Nhóm thông tin được kết xuất từ cơ sở dữ liệu chính là các báo cáo tổng hợp nhằm theo dõi tình hình tiêu hao các yếu tố đầu vào (vật tư, điện năng, giờ máy,...) và tổng hợp chi phí phục vụ cho công tác quyết toán chi phí. Chẳng hạn, các báo cáo kết xuất tình hình tiêu hao vật bao gồm: 
- Tổng hợp chi tiết nhập vật tư từ mỗi nguồn của từng ngày trong tháng
- Tổng hợp chi tiết xuất vật tư (theo thẻ kho) cho mỗi đối tượng (mỗi hạng mục công trình) theo từng ngày trong tháng
- Tổng hợp chi tiết xuất vật tư (tiêu hao thực tế) cho mỗi đối tượng (mỗi hạng mục công trình) theo từng ngày trong tháng
- Tổng hợp chi tiết nhập -xuất vật tư trong khoảng thời gian bất kỳ và tồn vật tư của phân xưởng trong tại thời điểm bất kỳ
- Báo cáo quyết toán chi phí vật tư: Các báo cáo tổng hợp thông tin phục vụ quyết toán chi phí vật tư được kết xuất  từ các báo cáo tiêu hao vật tư thực tế và các chỉ tiêu giao khoán của Công ty. Các bảng tính được thiết lập đảm bảo có thể kết xuất thông tin về tiêu hao vật tư trong bất kỳ khoảng thời gian nào cho bất kỳ đối tượng hạch toán (diện sản xuất) nào. 
Những báo cáo tổng hợp này không chỉ phục vụ cho công tác quyết toán chi phí giao khoán mà còn giúp đơn vị nhận khoán và cả Công ty có thể quản trị được tốt hơn chi phí vật tư.
Về cơ bản, việc tổng hợp chi phí thực tế cho các yếu tố đầu vào khác cũng được thực hiện như tổng hợp chi phí vật tư.
* Nhóm thông tin tra cứu:
Ngoài những báo cáo trên, để giúp các nhà quản lý (Công ty, trưởng các đơn vị nhận khoán,...) nắm được thông tin về lượng, giá trị của các yếu tố đầu vào được Công ty giao, lượng tiêu hao thực tế, tồn (trong kho hoặc chân công trình) theo từng loại vật tư cũng như các yếu tố đầu vào khác theo từng kỳ,.. trong hệ thống thông tin có thể thiết kế các bảng tra cứu theo các tiêu thức khác nhau, chẳng hạn:  
+ Thông tin về vật tư nhập trong kỳ: số lượng, giá trị, nguồn nhập, giá nhập,.. theo từng loại vật tư, từng kỳ
+ Thông tin về vật tư tiêu hao trong kỳ: Số lượng vật tư tiêu hao trong kỳ theo từng loại vật tư về số lượng và giá trị
+ Thông tin về tổng khối lượng sản phẩm/công việc thực hiện trong kỳ. Dữ liệu này là cơ sở để quyết toán lượng vật tư tiêu hao trong kỳ, phục vụ cho công tác hạch toán giá thành sản phẩm.
+ Thông tin về vật tư tồn tính đến một thời điểm bất kỳ: số lượng vật tư tồn trong kỳ, tồn ở chân công trình,… tính đến một thời điểm bất kỳ
3.3.4. Bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu 
Các biểu mẫu cập nhật và lưu trữ dữ liệu đầu vào (cơ sở dữ liệu) và các báo cáo kết xuất thông tin phục vụ công tác khoán chi phí vật tư được thiết kế và sử lý trong phần mềm bảng tính điện tử Microsoft Excel, một phần mềm được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp và cũng đang được sử dụng trong công tác thống kê, quản trị vật tư và tập hợp chi phí khoán tại Công ty.
Để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong các bảng tính được thiết kế trong đề tài nghiên cứu, nhóm tác giả thực hiện 2 giải pháp sau:
1. Tạo lập file mẫu (file Template) để sử dụng cho các kỳ hạch toán. Hiện thời, tại Công ty, kỳ hạch toán là mỗi tháng. Cứ mỗi tháng, nhân viên thống kê kinh tế của các phân xưởng lại mở những file thống kê của tháng trước (coi đó là mẫu), xóa dữ liệu cũ tháng đó, cập nhật dữ liệu mới cho kỳ hạch toán mới. Như vậy, dễ có khả năng dữ liệu không xóa hết gây sai sót hoặc xóa cả những công thức được thành lập để kết xuất thông tin hoặc vô tình ghi đè làm mất dữ liệu cũ,... Khi tạo lập các file mẫu, mỗi lần (hàng tháng) một file mới được mở để cập nhật dữ liệu và kết xuất thông tin cho một kỳ hạch toán mới, một bản sao được mở từ file mẫu  và khắc phục được hoàn toàn khả năng làm sai lệch và mất dữ liệu. 
2. Sử dụng các công cụ bảo vệ của phần mềm Microsoft Excel để bảo vệ trang tính. Có 3 mức bảo vệ:
- Bảo vệ toàn bộ file tính toán (Protect Workbook)
- Bảo vệ từng trang tính (Protect Worksheet), được sử dụng để bảo vệ  trang dữ liệu mang tính chất chuẩn, ít thay đổi trong nhiều kỳ ví dụ như bảng mã vật tư, mã sản phẩm, đơn giá vật tư,...
- Bảo vệ  một số vùng trong trang tính, cho phép người sử dụng cập nhật, sửa chữa dữ liệu trong một số vùng nhất định (Allow Users to Edit Ranges). Mật khẩu được cài đặt để bảo vệ những vùng có chứa các công thức tham chiếu hoặc các công thức để kết xuất thông tin trong các báo cáo  tổng hợp, báo cáo quyết toán. Trong các biểu mẫu này, người sử dụng chỉ được lựa chọn tiêu thức kết xuất thông tin trong những vùng miền ô nhất định (với mật khẩu được cung cấp), còn những vùng miền còn lại được bảo vệ bởi mật khẩu khác.
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Kết quả nghiên cứu của đề tài đã giải quyết được cơ bản các vấn đề đặt ra:
- Đề tài đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn công tác khoán quản chi phí nói chung; Từ việc phân tích quá trình khoán chi phí, đề tài đã phân tích và chỉ ra được những yêu cầu về thông tin cần thiết, dòng đi của thông tin cho công tác khoán chi phí. Thực trạng của công tác khoán chi phí tại Công ty Cổ phần than Núi Béo cũng được làm sáng tỏ để làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác này.
- Đề tài đã phân tích thực trạng hệ thống thông tin hiện thời của Công ty Cổ phần Than Núi Béo; Phân tích, nhận diện những yêu cầu thông tin phục vụ khoán chi phí khi Công ty chuyển từ công nghệ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò. Các vấn đề phân tích bám sát các nội dung trong quy trình xử lý thông tin của hệ thống thông tin, từ xây dựng cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu và kết xuất thông tin phục vụ công tác khoán chi phí. Đề tài tập trung đánh giá: Mức độ thống nhất của các chỉ tiêu giao khoán;  Mức độ phù hợp của các biểu mẫu hiện đang được sử dụng cho công tác khoán chi phí, chỉ ra những bất cập  làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin cho Công ty.
- Đề tài đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống thông tin cho Công ty Cổ phần Than Núi Béo theo hướng tích hợp đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, toàn diện, đúng lúc cho công tác khoán chi phí.  
- Đề tài đã đề xuất sử dụng phần mềm bảng tính điện từ Microsoft Excel để cập nhật, lưu trữ và xử lý dữ liệu tạo thông tin phục vụ công tác khoán chi phí. Trong đó, các trang tính cơ sở dữ liệu, báo cáo kết xuất được tự động hóa và file bảng tính được đặt chế độ bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu bằng việc sử dụng các mật khẩu bảo vệ và tạo lập file template (file mẫu).
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Hiện nay, công tác khoán quản chi phí được thực hiện rộng rãi trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp than – Khoáng sản Việt Nam. Về quy trình khoán chi phí áp dụng cho các đơn vị khai thác hầm lò tương đối tương đồng. Vì vậy, kết quả nghiên của đề tài không chỉ áp dụng cho Công ty Cổ phần than Núi Béo – TKV mà có thể triển khai ở các đơn vị khác.
Tuy nhiên, để áp dụng thành công kết quả nghiên cứu của đề tài, bản thân doanh nghiệp cần có sự thay đổi. Đó là:
- Thay đổi cách thức, lề lối  làm việc theo hướng chuẩn hóa để phù hợp với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Xây dựng các quy chuẩn và áp dụng nghiêm túc trong toàn đơn vị, từ ghi chép các biểu mẫu, phiếu nhập xuất và thao tác và sử dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công việc.
- Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, về thống kê kinh tế và quản trị chi phí cho nhân viên thống kê ở các phân xưởng để họ hiểu đúng và làm đúng theo quy chuẩn.
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